
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12-CTST


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án. Tô đáp án đúng vào phiếu làm bài.
Câu 1. Dưới áp suất 105 Pa một lượng khí có thể tích 20 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là
	A. V2 = 2,5 lít.	B. V2 = 12,5 lít.	C. V2 = 16 lít.	D. V2 = 8 lít.
Câu 2. Một lượng chất lỏng có khối lượng m (kg) và nhiệt hoá hơi riêng L (J/kg). Nhiệt lượng cần cung cấp cho lượng chất lỏng trên hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi là Q (J). Hệ thức nào sau đây đúng?


	A. m=QL.	B. Q=mL	.C. .	D. .
Câu 3. Chất rắn có hình dạng nhất định vì các phân tử trong chất rắn
	A. được sắp xếp ngẫu nhiên và rời rạc.
	B. bị hút về phía trung tâm bởi lực hấp dẫn mạnh.
	C. được liên kết chặt chẽ và có trật tự.
	D. có thể di chuyển tự do.
Câu 4. Công thức của định luật Charles là?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Hằng số khí lý tưởng R có giá trị bằng
	A. 8,31 J/mol.K.	B. 0,081 J/mol.K.	C. 0,082 J/mol.K.	D. 8,31  J/mol.độ.
Câu 6. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí ?
	A. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.
	B. Có hình dạng và thể tích riêng.
	C. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
	D. Có thể nén được dễ dàng.
Câu 7. Kết luận nào dưới đây là không đúng với thang nhiệt độ Celsius?
	A. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1atm là 0oC.
	B. Đơn vị đo nhiệt độ là oC.
	C. 1oC tương ứng với 273 K.
	D. Kí hiệu của nhiệt độ của t.

Câu 8. Một vật có khối lượng m(kg) được làm bằng chất có nhiệt dung riêng c(J/kg.K), nhận nhiệt lượng Q(J) thì nhiệt độ của vật tăng thêm . Hệ thức nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Xét lượng khí 15,0 g, thể tích là 200,0 lít. Biết khối lượng mol của khí là 29,0 g/mol, động năng trung bình của phân tử khí là 2,43.10-21 J. Hằng số Boltzmann;  hằng số khí lí tưởng có giá trị (J/mol.K); Cho số Avogadro . Áp suất mà các phân tử khí tác dụng lên thành bình bằng
	A. 1,68.105 Pa.	B. 1,50.105 Pa.	C. 2,52.103 Pa.	D. 2,50.105 Pa.

Câu 10. Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức U = A + Q của định luật I NĐLH ?
	A. Vật thực hiện công: A < 0 ; vật truyền nhiệt: Q > 0.
	B. Vật nhận công: A > 0 ; vật nhận nhiệt: Q > 0.
	C. Vật nhận công: A < 0 ; vật nhận nhiệt: Q < 0.
	D. Vật thực hiện công: A > 0 ; vật truyền nhiệt: Q < 0.
Câu 11. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông làm thể tích của khí tăng thêm 0,375 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công.
	A. 8.104 J.	B. 3.106 J.	C. 2.106J	D. 32.103 J.


Câu 12. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước  ở 250C chuyển hoá thành hơi nước ở 1000C  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là     nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 1000C  là 
	A. 26150 kJ.	B. 3135 kJ.	C. 23000 kJ.	D. 26135 kJ. 
Câu 13. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của trạng thái khí lí tưởng?




	A.  hằng số	B.  hằng số	C. 	D. 
Câu 14. Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí?
	A. Luôn luôn tương tác với các phân tử khác.
	B. Dao động quanh vị trí cân bằng chuyển động.
	C. Dao động quanh vị trí cân bằng.
	D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
Câu 16. Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Gió.	B. Nhiệt độ.
	C. Thể tích của chất lỏng.	D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng
Câu 17. Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là:
	A. Celsius (0C)	B. Fahrenheit (0F)	C. Kelvin (K)	D. Mét (m)
Câu 18. Điều nào sau đây đúng với nguyên lí truyền nhiệt:
	A. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có có nhiệt dung riêng cao hơn.
	B. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
	C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.
	D. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.


Câu 19. Gọi p suất chất khí,  là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, là trung bình của bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?




	A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 20. Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất
	A. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.
	B. tỉ lệ nghịch với thể tích.
	C. tỉ lệ thuận với thể tích.
	D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
[image: A diagram of a line  Description automatically generated]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng  hoặc Sai. (Học sinh tô vào phiếu trả lời)
Câu 1. Người ta dùng một lò hồ quang điện để nấu chảy một khối kim loại X nặng 20 kg. Biết mỗi phút lò hồ quang cung cấp cho khối kim loại một nhiệt lượng không đổi là 400 kJ. Sự thay đổi nhiệt độ của khối kim loại được ghi lại theo thời gian như hình vẽ. 

	a)  Nhiệt độ ban đầu của khối kim loại là 
	b) Giai đoạn BC trên đồ thị tương ứng với quá trình nóng chảy của kim loại.

	c) Nhiệt dung riêng của kim loại X bằng .
	d) Nhiệt nóng chảy của khối kim loại là 2.105 J/kg.

[image: A diagram of a triangle with lines and numbers  Description automatically generated]Câu 2. Cho 1 mol khí lí tưởng trong một xi lanh lớn. Lượng khí này trải qua các quá trình biến đổi trạng thái như hình vẽ bên. Cho hằng số khí lí tưởng là  Hãy xác định các phát biểu sau là đúng hay sai:
a) Các quá trình biến đổi trạng thái (1) → (2) là quá trình đẳng áp ; (2) → (3) là quá trình đẳng nhiệt và (3) → (1) là là quá trình đẳng tích. 
b) Quá trình biến đổi trạng thái từ (3) → (1) là là quá trình đẳng tích áp suất chất khí giảm.

c) Các thông số trạng thái  của trạng thái (3) là:



;;.


d) Biết khối lượng riêng của khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn là  Khối lượng riêng của lượng khí trên ở trạng thái (1) là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. (Học sinh ghi và tô vào phiếu trả lời)




Câu 1.	Một khối khí được cung cấp nhiệt lượng 4,98 kJ, khí giãn nở làm tăng thể tích một lượng .Trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng 1,23 kJ nhưng áp suất của khối khí không đổi và bằng . Giá trị của  là bao nhiêu ?


Câu 2. Một xô có chứa M=6,8 kg hỗn hợp nước và nước đá có nhiệt độ . Sự thay đổi của nhiệt độ của hỗn hợp theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Lấy gần đúng nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  Cho rằng sự hấp thụ nhiệt từ môi trường là đều. Khối lượng nước ban đầu trong xô là bao nhiêu kg?

t (phút)
O
50
60
5
A
B




Câu 3. Hai mol khí lý tưởng đơn nguyên tử có nội năng , biết  . Tính nhiệt độ của khối khí theo đơn vị . (làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa)




Câu 4. Một lượng khí lí tưởng có thể tích ở 4ở . Nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ , thể tích lượng khí sau nung nóng là bao nhiêu? (làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa)






[image: ]Câu 5: Một xi lanh có gắn pít tông như hình vẽ bên chứa khí nitơ có thể tích   ở nhiệt độ  và áp suất  Ở nhiệt độ không đổi, chất khí được giãn nở đến thể tích  có áp suất  (Xem khí trong xi lanh như khí lí tưởng và số phân tử khí không thay đổi trong quá trình giãn nở). Tìm tỉ số  


[image: n130 fb + zalo Thu Minh]Câu 6:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T theo sơ đồ như hình bên. Trong đó, bình thủy tinh hình cầu có nút kín, trong có chứa khí được nối thông với áp kế qua một ống nhỏ. Bình thủy tinh được nhúng trong một bình nước, nhiệt độ của nước được đo bởi một nhiệt kế. Đun nóng từ từ nước trong bình rồi ghi lại giá trị nhiệt độ t được chỉ bởi nhiệt kế và áp suất p được chỉ bởi áp kế thu được kết quả ở bảng bên dưới. Tỉ số  có giá trị trung bình xấp xỉ (làm tròn đến phần nguyên) bằng bao nhiêu 
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	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12-CTST


PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN (4,5 điểm). 
Câu 1: Sự nóng chảy là quá trình
A. chuyển từ thể rắn sang thể khí của các chất.	B. chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất.
C. chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất.	D. chuyển từ thể lỏng sang thể khí của các chất.







Câu 2: Có một khối nước đá nặng  nhiệt độ  Hỏi cần cung cấp bao nhiêu nhiệt lượng để biến đổi hoàn toàn khối nước đá này thành hơi nước ở  Biết nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  có ý nghĩa là

	A. khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng  khi nóng chảy hoàn toàn.

	B. mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng  để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

	C. khối đồng cần thu nhiệt lượng  để hoá lỏng.

	D. mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng  khi hoá lỏng hoàn toàn.

Câu 4: Trạng thái (1), (2) của một khối khí lí tưởng xác định có thể được mô tả bởi các thông số nhiệt độ tuyệt đối, áp suất, và thể tích lần lượt là  Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là


A. 		B. 	


C. 		D. 


Câu 5: Một xilanh của một động cơ có thể tích 1 dm3 chứa hỗn hợp khí ở nhiệt độ  và áp suất 1atm. Khi động cơ hoạt động, pit - tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí trong xilanh chỉ còn và áp suất trong xilanh tăng lên tới 15 atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí trong xilanh khi động cơ hoạt động bằng




A. .	B. 	C. 	C. .


Câu 6: Một quả bóng bóng chuyền có tiêu chuẩn khi thi đấu với thể tích khoảnglít và áp suất khoảng 1,3 atm. Sử dụng một cái bơm tay để bơm không khí vào bóng, mỗi lần bơm đưa được  0,63 lít không khí ở  áp suất atm vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng không có không khí. Số lần bơm bóng xấp xỉ
A. 16 lần.	B. 6 lần.	C.  100 lần.        D. 10 lần.



Câu 7: Hệ thức  khi  và  mô tả quá trình
A. hệ nhận nhiệt và sinh công.	B. hệ nhận nhiệt và nhận công.
C. hệ truyền nhiệt và sinh công.	D. hệ truyền nhiệt và nhận công. 

Câu 8: Nhiệt độ trung bình của nước trong thang nhiệt độ Celsius là  ứng với thang nhiệt độ Kelvin thì nhiệt độ của nước là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử khí?
	A. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
	B. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
	C. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
	D. Giữa các phân tử có khoảng cách.
Câu 10: Sự bay hơi và sự sôi không có đặc điểm chung nào sau đây?
A. là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi).B. là quá trình làm giảm lực tương tác phân tử.	
C. xảy ra ở bề mặt chất lỏng.		D. xảy ra trong lòng chất lỏng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về nhiệt độ và thang nhiệt độ là sai?
A. Khi hai vật tiếp xúc nhau, năng lượng nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
B. Hai điểm mốc trong thang nhiệt độ Kelvin là nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất chuẩn.	
C. Tại độ không tuyệt đối trong thang nhiệt độ Kelvin, động năng phân tử bằng không, thế năng tương tác giữa các phân tử là tối thiểu. 	
D. Độ tăng hoặc độ giảm nhiệt độ trong thang Celsius và thang Kelvin bằng nhau.
Câu 12:  Định luật Charles nói về mối liên hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?




A. Thể tích  và nhiệt độ tuyệt đối 	B. Áp suất và nhiệt độ 




C. Áp suất  và thể tích 	D. Áp suất  và nhiệt độ tuyệt đối
Câu 13:  Chuyển động nào sau đây không được coi là chuyển động Brown?
A. Chuyển động của hạt phấn hoa trong nước.
B. Chuyển động của các hạt bụi lơ lửng trong không khí khi quan sát dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
C. Chuyển động của các hạt mực khi nhỏ các giọt mực vào nước.
D. Chuyển động của các hạt bụi nhỏ trong ống khói của nhà máy xi măng đang vận hành.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với mô hình động học phân tử chất khí: 
A. Các chất khí được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 
B. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.	
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử càng lớn thì thể tích của khí càng lớn.
D.Các phân tử khí va chạm với thành bình gây ra áp suất lên thành bình. 
[image: Description: A diagram of a graph  Description automatically generated]Câu 15: Hình bên là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là:
A. đường (3) và đường (2).      B. đường (1) và đường (2).
C. đường (2) và đường (3).     D. đường (3) và đường (1).

Câu 16: Coi nhiệt độ nước trong hồ không đổi. Một bong bóng khí nổi từ đáy hồ lên mặt hồ thì kích thước to hơn vì
	A. áp suất tăng nên thể tích giảm.           	B. áp suất giảm nên thể tích tăng.
	C. áp suất tăng nên thể tích tăng.            	D. áp suất giảm nên thể tích giảm.
[bookmark: c14q]Câu 17: Một chiếc ghế văn phòng có thể nâng hạ độ cao như hình vẽ. Một khối khí xác định bị giam giữa hai ống M và N; M có thể trượt lên xuống dọc theo thành trong của N. Coi khối khí là khí lí tưởng và không trao đổi nhiệt với bên ngoài. Khi M trượt xuống dưới thì khối khí bên trong ống


[bookmark: c14a][bookmark: c14b]	A. nhận công và nội năng tăng.	B. thực hiện công và nội năng tăng.
[bookmark: c14c][bookmark: c14d]	C. thực hiện công và nội năng giảm.	D. nhận công và nội năng giảm.


Câu 18: Gọi  suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, là trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của phan. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai .
[image: ]Câu 1: Để tìm hiểu về các quá trình chuyển thể của ammonia (NH3), người ta đun nóng 500 gam ammonia lỏng ở nhiệt độ 210 K trong một cốc chịu nhiệt dưới áp suất chuẩn (1 atm). Biết rằng năng lượng nhiệt được cung cấp không đều đặn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của ammonia lần lượt là c = 4710 J/kgK, L = 1,37.106 J/kg. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của ammonia theo thời gian, người ta thu được đồ thị như hình bên. 
a) Nhiệt độ sôi của ammonia là 5130C. 
b) Cần được cung cấp 685 kJ nhiệt lượng để 500 g ammonia hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi. 
c) Khoảng cách giữa các phân tử ammonia từ thời điểm 0 đến thời điểm t1 lớn hơn khoảng cách của các phân tử ammonia từ thời điểm t2 đến thời điểm t3. 
d) Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho lượng ammonia nói trên kể từ khi bắt đầu đun đến thời điểm t2 lớn hơn 760 kJ. 
Câu 2: Một khối khí ở áp suất 1,2.105 Pa có thể tích 4 lít được truyền một nhiệt lượng 300 J. Khối khí dãn nở đến thể tích 6 lít với áp suất không đổi.
a) Công thực hiện bởi khối khí có độ lớn là 240 J.
b) Nội năng của khối khí giảm 60 J.
c) Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng tổng công và nhiệt lượng mà nó nhận được.
d) Tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí tăng lên.
[image: A diagram of a triangle with lines and numbers  Description automatically generated]Câu 3: Cho 1 mol khí lí tưởng trong một xi lanh lớn. Lượng khí này trải qua các quá trình biến đổi trạng thái như hình vẽ bên.  
a) Các quá trình biến đổi trạng thái (1) → (2) là quá trình đẳng áp; (2) → (3) là quá trình đẳng nhiệt và (3) → (1) là quá trình đẳng tích. 
b) Các thông số trạng thái (p2,V2, T2) ở trạng thái (2)  xấp xỉ là:
p2 = 20,5 atm; V2 = 4 dm3; T2 = 1000 K.
c) Các thông số trạng thái (p3, V3, T3) của các trạng thái (3) là:
p3 = 61,5 atm; V3 = 1,2 dm3; T3 = 1000 K.
d) Biết khối lượng riêng của khí đó ở điều kiện  tiêu chuẩn là 1,25 g/dm3. Khối lượng riêng của lượng khí trên ở trạng thái (1) là 29 g/dm3.




Câu 4: Một chiếc xe tải vượt qua một sa mạc. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời là . Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là  và áp suất trong các lốp xe là . Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt  ngoài trời, không khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến .
a) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục, va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
b) Số mol khí trong mỗi lốp xe là 5 412 mol.


c) Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến đến  khi đó áp suất khí bên  trong lốp xấp xỉ là  Pa.

d) Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự tăng nhiệt độ này là  J.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1.  Một người thợ rèn mài một khối sắt có thể tích trên một tấm đá mài (Biết khối lượng sắt đã hao hụt do mài xem như không đáng kể).  Sau một khoảng thời gian, khối sắt nóng thêm  Giả sử rằng  công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là; khối lượng riêng của sắt là  Công mà người này đã thực hiện  là bao nhiêu kilôJun? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười) 



Câu 2.  Người ta nén 10 lít khí lí tưởng ở nhiệt độ  để cho thể tích của nó chỉ còn  vì nén nhanh khí bị nóng lên đến  Áp suất chất khí tăng lên bao nhiêu lần? (Kết quả làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 3.  Một lượng khí lí tưởng được đựng trong một xilanh kín. Người ta thực hiện một công có độ lớn 200 J để nén khí. Biết khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 120 J. Độ biến thiên nội năng của lượng khí bằng bao nhiêu jun?
Câu 4. Một đứa trẻ đang bị sốt nên phải làm hạ nhiệt độ cơ thể 1,7 0C trong vòng 20 phút. Giả sử cơ chế bay hơi của mồ hôi là cách duy nhất để làm giảm nhiệt độ cơ thể. Khối lượng của đứa trẻ 30 kg. Nhiệt dung riêng của cơ thể người gần bằng nhiệt dung riêng của nước là 1000 cal/kg. 0C và nhiệt hoá hơi của nước khoảng 580 cal/g. Tốc độ bay hơi nước trung bình do thuốc gây ra là bao nhiêu g/phút. ( Viết kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy).


Câu 5.   Một khối khí lí tưởng có thể tích 15 lít ở nhiệt độ . Sau khi đun nóng đẳng áp khối khí này tới  thì thể tích của khối khí là bao nhiêu lít ?








Câu 6:  Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh như hình bên dưới có thể tích  gắn với ống nhỏ  nằm ngang có tiết diện  Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở  giọt thủy ngân cách một khoảng  hỏi khi nung bình đến  thì giọt thủy ngân di chuyển ra xa  một khoảng bao nhiêu cm? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài, kết quả chỉ lấy phần nguyên.A
B


ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	

	Chọn
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.




	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.

	a) S
	Đ
	Đ
	Đ

	b) Đ
	S
	Đ
	S

	c) S
	Đ
	S
	Đ

	d) S
	Đ
	S
	S



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	2,2
	2,78
	80
	4,4
	18
	159



	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12-CTST



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): (Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  14. Mỗi Câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Chất rắn vô định hình có đặc tính sau:
     A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
     B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
     C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
     D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử chất khí?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 3. Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như:
     A. Chất điểm không có khối lượng.
     B. Chất điểm có khối lượng hút lẫn nhau và có thể tích khác không.
     C. Chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
     D. Những đối tượng không tương tác nhau và có thể tích bằng không.
Câu 4. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?


     A. .	     B. hằng số.	     C. [image: ].	     D. [image: ].
Câu 5. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
     A. Rèn thép trong lò rèn.	     B. Tuyết rơi.
     C. Làm đá trong tủ lạnh.	     D. Đúc tượng đồng.
Câu 6. Định luật I - Nhiệt động lực học mô tả sự biến thiên của nội năng như thế nào?
     A. Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
     B. Nội năng chỉ thay đổi khi có sự truyền nhiệt.
     C. Nội năng chỉ thay đổi khi thực hiện công.
     D. Nội năng không thay đổi.
Câu 7. Một bình được nạp khí ở 330C dưới áp suất 300 Pa, sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 370C ; Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.
     A. 303,9 Pa	     B. 3,9 Pa	     C. 36,4.10-5 Pa	     D. 336,4 Pa
Câu 8. Thang nhiệt độ nào sử dụng độ không tuyệt đối làm mốc ?
     A. Celsius.	     B. Kelvin.	     C. Rankine.	     D. Fahrenheit.
Câu 9. Một bình chứa nitrogen ở nhiệt độ 27 °C; cho hằng số Boltzmann là k = 1,38.10-23 J/K. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử nitrogen là
     A. 6,21.10-20 J.	     B. 5,59.10-22 J.	     C. 6,21.10-21 J.	     D. 2,1.10-21 J.
Câu 10. Trong hệ toạ độ V - T, đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?
     A. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.	     B. Đường hypebol.
     C. Đường thẳng song song với trục hoành.	     D. Đường thẳng song song với trục tung.
Câu 11. Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
     A. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.	     B. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.
     C. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0.	     D. Đường hypebol.
Câu 12. Nếu một vật truyền nhiệt lượng cho vật khác, điều gì xảy ra với nội năng của vật truyền nhiệt?
     A. Nội năng tăng	     B. Nội năng giảm
     C. Nội năng phụ thuộc vào thể tích	     D. Nội năng không đổi

Câu 13. Một vật có nhiệt độ  sẽ tương đương với bao nhiêu độ Fahrenheit ?
     A. -72°F.	     B. -40°F.	     C. 0°F.	     D. 32°F.
Câu 14. Một lượng khí có khối lượng là 30 kg và chứa 11,28.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hydrogen và carbon. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023  phân tử. Khí này là
     A. C2H2.	     B. C2H4.	     C. CH4.	     D. CH3.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM CHỌN TRẢ LỜI ĐÚNG SAI (3 ĐIỂM)
(Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  3. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi Câu , thí sinh chọn đúng hoặc sai.)
Câu 1. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ V – T như hình bên. Ở trạng thái (1), khi nhiệt độ bằng 27 oC, khối khí có thể tích 6 lít; thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) là 10 lít.
 [image: ]
     a) Đây là quá trình nung nóng đẳng áp.
     b) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử giảm.
     c) Độ lớn trung bình của lực tương tác giữa các phân tử tăng .
     d) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) bằng [image: ].
Câu 2. Một hệ tiêu thụ 80 J nhiệt lượng từ môi trường xung quanh và làm cho nội năng tăng lên 50 J.
     a) Hệ sinh công.
     b) Nếu nội năng ban đầu là 30 J thì nội năng cuối là 80 J.
     c) Nhiệt lượng của hệ là giá trị âm.
     d) Công hệ thực hiện được là 30 J.
Câu 3. Một khối khí lí tưởng biến đổi đẳng tích từ trạng thái (1) có nhiệt độ 400 K, áp suất [image: ] đến trạng thái (2) có nhiệt độ 800 K như hình H1.
[image: ]
     a) Áp suất của khối khí khi kết thúc quá trình (trạng thái 2) là [image: ].
     b) Đồ thị biến đổi đẳng tích của khối khí trong hệ tọa độ (p, T) như hình H1.
     c) Hình H2 là đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi đẳng tích của khối khí trong hệ tọa độ (V, T).
     d) Công của khối khí thực hiện được trong quá trình đẳng tích là bằng 0 (Hình H1).
PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM)
(Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  4.)
Câu 1. Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0 °C và áp suất 1,013.105 Pa), oxygen trong một bình kín có khối lượng riêng là 1,43 kg/m3. Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu? (Kết quả tính đến đơn vị 106 (m/s)2 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
ĐS: 0,21
Câu 2. Nếu áp suất một lượng khí tăng thêm 2 atm thì thể tích biến đổi 3lít. Nếu áp suất tăng thêm 5 atm thì thể tích biến đổi 5lít. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu atm? Biết nhiệt độ không đổi. 
(kết quả làm tròn đến phần nguyên).
ĐS: 4
Câu 3. Một nhiệt lượng kế làm bằng đồng có khối lượng 150g và đang chứa 500g nước ở 25°C, thả vào đó một miếng đồng khối lượng 300g ở 90°C. Tính nhiệt độ cả hệ khi cân bằng nhiệt? Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của đồng là 385 J/kg.K. Đáp án lấy đơn vị là oC và làm tròn đến một chữ số thập phân.
ĐS: 28,3
Câu 4. Một bình chứa oxygen ở điều kiện bảo quản 20,0 °C thì có áp suất 5,0 atm. Nếu nhiệt độ phòng bảo quản tăng lên 40,0 °C thì áp suất của bình là bao nhiêu atm? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
ĐS: 5,34
----HẾT---
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (18 câu 4,5 điểm)
Câu 1: Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí trong bình kín bị nung nóng
A. ∆U = Q; Q>0	B. ∆U = Q; Q<0	C. ∆U = A; A>0	D. ∆U = A; A<0
Câu 2: Nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/kg.K. Điều đó có nghĩa là gì?
A. Để 1kg rượu tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500J.
B. Để đưa 1kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500J.
C. Nhiệt lượng có trong 1kg chất ấy ở nhiệt độ bình thường.
D. Rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500J
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử khí?
A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
C. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng cố định.
Câu 4: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì 
A. quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.
B. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
C. quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi hai vật đạt 00C.
D. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.
Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?





A.  = 	B.  = hằng số.	C.  = hằng số.	D.  = hằng số.
[image: ]Câu 6: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Chọn đáp án đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Kết luận nào dưới đây là không đúng với thể rắn?
A. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)
B. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi
C. Các phân tử sắp xếp có trật tự
D. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định
Câu 8: Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle?



A. = hằng số.	B. = hằng số.	C. pV = hằng số.	D.  = hằng số.
Câu 9: Nội năng của một vật là
A. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
B. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. tổng công mà vật thực hiện.
D. tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 10: Trong hệ tọa độ (p, T), đường nào sau đây là đường đẳng tích?
A. Đường hypebol.                                                           B. Đường thẳng vuông góc với trục Op.
C. Đường thẳng nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.       D. Đường thẳng vuông góc với trục OT.

Câu 11: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trong ra ngoài (đối với mặt phẳng trang giấy), một từ trường đều với vectơ  có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều
A. từ phải sang trái.	B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.	D. từ ngoài vào trong.
Câu 12: Chuyển động nào sau đây không được coi là chuyển động Brown? 
A. Chuyển động của hạt khói trong ống nghiệm được quan sát qua kính hiển vi khi ống nghiệm được chiếu sáng.
B. Chuyển động của các hạt trong làn khói vừa thoát ra khỏi ống xả của ôtô.
C. Chuyển động của hạt phấn hoa trên mặt nước trong một cốc thủy tinh khi quan sát qua kính hiển vi.
D. Chuyển động của các hạt bụi được nhìn thấy trong chùm sáng Mặt Trời hẹp chiếu qua khe cửa.
Câu 13: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.	B. Nhiệt độ.
C. Thể tích của chất lỏng.	D. Gió.
Câu 14: Để đảm bảo an toàn trong tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần chú ý. Chọn câu sai?
A. Chú ý quan sát người xung quanh. khi thao tác thí nghiệm
B. Nước không quá nóng và dòng điện nhỏ nên không cần chú ý
C. Cẩn thận khi sử dụng nước nóng và nguồn điện
D. Cẩn thận khi bật tắt nguồn điện và dây điện trở
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với
A. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.           B. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây. 	
C. cường độ dòng điện trong đoạn dây.	D. chiều dài đoạn dây.
Câu 16: Kết luận nào dưới đây là không đúng với thang nhiệt độ Celsius?
A. Kí hiệu của nhiệt độ là t
B. Đơn vị đo nhiệt độ là 0C
C. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1atm là 00C
D. 10C tương ứng 273 K


Câu 17: Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Một khối khí lí tưởng ở 270C thì động năng trung bình là , ở 3270C thì động năng trung bình là . Kết luận nào sau đây là đúng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho biết hằng số khí lý tưởng R và số A-vô-ga-đrô NA. Hằng số Boltzmann được tính theo hệ thức nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI. (4 câu 4 điểm)
Câu 1: Một khối khí lí tưởng thực hiện các quá trình biến đổi trạng thái 


(1)(2)(3) được biểu diễn trên hệ trục (pOV) như hình vẽ. Biết p1=1,2 atm, V1 = 10 lít, T1=300K, V2 = 6 lít.

a) Trạng thái (1)  (2) là quá trình nén đẳng nhiệt 

b) Trạng thái (2)  (3) là quá trình làm lạnh đẳng áp. 
c) Ở trạng thái (2), áp suất của khối khí là 2 atm và nhiệt độ là 3000C.
d) Khi V3=14 lít thì nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) là 700K
Câu 2: Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 105 Pa, ở nhiệt độ 27°C. Trong mỗi phát biểu sau, hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Khi nung bình thì quá trình biến đổi trạng thái của khí trong trường hợp này là quá trình đẳng tích.
b) Khối lượng khí chứa trong bình là 28 g.
c) Nung bình đến khi áp suất khí bằng 5.105 Pa. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 135°C.
d) Giả sử có một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn 4.105 Pa, và nhiệt độ được giữ ở 1227oC. Khối lượng khí đã thoát ra ngoài xấp xỉ 5,54 g.
Câu 3: Một bình có thể tích 415,5 cm3 chứa 2,8g khí Nitơ ở 270C có áp suất p. Lấy hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K; hằng số Boltzmann k = 1,38.10-23 J/K, số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023, khối lượng mol của Nitơ là 28 g/mol. 
a) Số mol khí có trong bình là 0,1 mol.
b) Áp suất của khối khí là 0,6 MPa.
c) Động năng trung bình của khối khí là 373,842 J.
d) Trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí là 26703 (m2/s2).
Câu 4: Bên dưới là một số ví dụ về hình ảnh các đường sức từ. Các phát biểu sau về đặc điểm đường sức từ là đúng hay sai?
 [image: A red and blue magnet with arrows pointing to the center  Description automatically generated]
a) Đường sức từ của nam châm thẳng và nam châm chữ U có thể là những đường cong không kín.
b) Chỉ có đường sức từ của ống dây mang dòng điện mới là những đường cong kín.
c) Đường sức từ có thể là đường thẳng vô hạn ở hai đầu.
d) Đường sức từ của dòng điện trong ống dây đi vào ống dây ở đầu nào thì đầu đó là cực Nam của ống dây. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 câu 1,5 điểm)
Câu 1:Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 200g nước đá ở 0°C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng 3,34.105J/kg (kết quả có đơn vị kJ)
Đáp án: 66,8
Câu 2: Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
Đáp án: 1,5
Câu 3: Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 270C lên 870C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khối khí tăng thêm 1,5 lít. Tìm thể tích của lượng khí sau khi tăng nhiệt độ theo đơn vị lít?    Đáp án: 9 lít
Câu 4: Người ta bơm không khí ở áp suất 1 atm vào bình chứa. Mỗi lần bơm được 2 lít khí ở nhiệt độ 30oC vào trong bình. Bình chứa có thể tích 500 lít. Biết ban đầu bình chứa không khí ở cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ như bên ngoài. Sau 500 lần nén thì nhiệt độ khí trong bình là 44oC. Áp suất khí trong bình khi đó bằng bao nhiêu (atm)? Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.    Đáp án: 3,14 atm
Câu 5: Tính nhiệt độ của khối khí theo đơn vị 0C để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 0,0828eV. Lấy 1eV = 1,6.10-19J và hằng số Boltzmann là k = 1,38.10-23 J/K. 
Đáp số: 3670C
Câu 6: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 cm có dòng điện I = 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 7,5.10–2 N. Góc α hợp bởi dây MN và đường sức từ bằng bao nhiêu độ?
            Đáp án: 30	
ĐÁP ÁN 
MÃ ĐỀ 135
Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	A
	11
	A

	3
	D
	12
	B

	4
	B
	13
	C

	5
	D
	14
	B

	6
	C
	15
	A

	7
	B
	16
	D

	8
	C
	17
	B

	9
	D
	18
	B




Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	66,8
	4
	3,14

	2
	1,5
	5
	367

	3
	9
	6
	30



---------------------------------------
----------- HẾT ----------
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[bookmark: _Hlk181014064][bookmark: _Hlk164750425]PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (4,5 điểm)
Câu 1. Đây là quá trình nóng chảy chuyển từ 
A. thể rắn sang thể lỏng.	B. thể lỏng sang thể rắn.	C. thể hơi sang thể lỏng.	 D. thể lỏng sang thể hơi.
Câu 2. Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nóng chảy đến khi nóng chảy hoàn toàn. Nhiệt độ của dây thiếc hàn trong suốt quá trình
A. tăng lên liên tục.
B. giảm xuống liên tục.
C. vừa tăng vừa giảm xuống.
D. hầu như không thay đổi.
[bookmark: c58]Câu 3. Công thức xác định nhiệt nóng chảy Q của một chất có khối lượng m, nhiệt hóa hơi riêng L, nhiệt dung riêng c, nhiệt nóng chảy riêng  là



A. 	B. 	C. 	D.  .
[bookmark: c78]Câu 4.  Hai vật cho tiếp xúc sẽ không có sự truyền nhiệt nếu chúng có cùng
A. nội năng.	B. nhiệt độ.	C. nhiệt dung riêng.	D. thể tích.
Câu 5. Nội năng của một vật bằng 
    A. tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 
    B. tổng động năng và thế năng của vật.
    C. tổng nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.
    D. tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 6. Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 
 A. ngừng chuyển động. 	B. nhận thêm động năng. 	C. chuyển động chậm đi.  D. va chạm vào nhau.


[bookmark: c55]Câu 7. Đối với một chất nào đó, gọi  là khối lượng mol,  là số Avogadro, m là khối lượng. Số phân tử hay nguyên tử chứa trong khối lượng m của chất đó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Xét một khối khí lí tưởng xác định thực hiện các đẳng quá trình biến đổi trong các hình bên. Hình nào là đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?
[image: A graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of  Description automatically generated]
A. Hình A		B. Hình B		C. Hình C		D. Hình D
Câu 9. Đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong 
A. nhiệt độ được giữ không đổi. 	B. thể tích được giữ không đổi. 	 
C. áp suất được giữ không đổi.	D. nhiệt độ thay đổi.
Câu 10. Công thức phù hợp với định luật Charles của một lượng khí xác định.




[bookmark: MTBlankEqn]A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Áp suất, thế tích, khối lượng.		B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
C.Thể tích, khối lượng, nhiệt độ.		D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
Câu 12. Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi
A. trạng thái của một lượng khí nhất định khi thể tích không đổi.
B. trạng thái của một lượng khí nhất định khi nhiệt độ không đổi.
C. trạng thái của một lượng khí nhất định khi áp suất không đổi.
D. khối lượng của một khối khí khi thể tích không đổi.
[bookmark: c45]Câu 13. Chuyển động nào sau đây là chuyển động của riêng các phân tử ở thể lỏng?  	
A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
B. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 
C. Chuyển động hoàn toàn tự do. 
D. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định. 
[bookmark: c59]Câu 14. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c17]Câu 15. Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
[image: n115 zalo Thuy Phan]A. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.	
B. giảm tỉ lệ với bình phương áp suất.
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.	
D. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. 
Sử dụng cho câu 16, 17: Một học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T theo sơ đồ như hình vẽ bên. Trong đó, pit-tông được giữ cố định. Sử dụng bếp điện để đun nóng từ từ nước trong bình chứa, nhiệt độ của nước được đo bởi nhiệt kế điện tử. Thu được kết quả qua bảng số liệu
	T (K)
	p (x105 Pa)

	280
	1,0

	310
	1,1

	365
	1,3


Câu 16. Áp suất của khí trong xi lanh được đo bởi áp kế 
A. giảm khi nhiệt độ tuyệt đối tăng.
B. tăng khi nhiệt độ tuyệt đối tăng.

C. giảm khi thương số  tăng.

D. tăng khi thương số  giảm.
Câu 17. Hệ thức nào không phù hợp với thí nghiệm khảo sát
A. 	B. 	C. p ~ T.		D. p ~ .
Câu 18. Ở 27°C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 127°C khi áp suất không đổi là 
A. 4 lít.	
B. 8 lít.	
C. 12 lít.	
D. 28 lít.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm)
Câu 19. Khi đun nóng khối khí trong một bình kín thì các phân tử khí sẽ :
A. có tốc độ trung bình lớn hơn. 
B. xích lại gần nhau hơn. 
C. nở ra lớn hơn. 
D. liên kết lại với nhau.   
Câu 20. Dùng tay ấn mạnh và nhanh pit-tông, vừa nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn.
A. Công  vì khí bị nén (khí nhận công).
B. Nhiệt lượng  vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt).
C. Nội năng của khí tăng .
D. Biểu thức liên hệ độ biến thiên nội năng, công và nhiệt lượng là ΔU = A – Q.
Câu 21. Một lượng khí xác định trải qua hai quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên đồ thị (p, V) như hình bên
[image: ]
A. Khối khí chuyển đổi trạng thái bằng quá trình đẳng nhiệt. 
B. Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1) nhỏ hơn nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2).  



C. Ở cùng một thể tích , áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ  nhỏ hơn áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ . 
D. Áp suất của khối khí dù ở nhiệt độ nào, luôn tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.
Câu 22. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi gặp tai nạn, gọi là ‘’túi khí’’. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn, trong túi khí chứa 100 g chất NaN3. Khi xe va chạm mạnh với vật cản, hệ thống cảm biến sẽ kích thích để chất rắn NaN3 phân hủy (toàn bộ) thành Na và N2. Khối lượng mol của NaN3 bằng 65 g/mol. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na tạo thành trong túi do phân hủy. 
[image: ]

A. Phản ứng phân hủy NaN3 xảy ra như sau: 2NaN3 ⟶ 2Na + 3N2   
B. Ở điều kiện chuẩn, túi khí có áp suất 105 Pa và nhiệt độ 298 K 
C. Thể tích của khí phân hủy thành ở điều kiện chuẩn xấp xỉ bằng 42,7 lít. 
D. Ở nhiệt độ 30 oC, túi khí có thể tích 48 lít. Áp suất của khí trong túi bằng 0,28.105 Pa.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (1,5 điểm)
Câu 23. Nhiệt độ mùa đông tại Thành phố New York (Mỹ) là 23oF . Ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ ở đó là bao nhiêu độ (0C). (Kết quả chỉ lấy phần nguyên) 
Trả lời: [[-5]]
Câu 24. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 40J đẩy pit-tông đi lên. Xác định độ biến thiên nội năng của chất khí (Kết quả chỉ lấy phần nguyên) 
Trả lời: [[60]]



Câu 25. Bình kín đựng khí Helium chứa nguyên tử Helium ở điều kiện và áp suất trong bình là . Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). 
Trả lời: [[11,2]]

Câu 26. Dưới áp suất  một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí lúc này là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Trả lời: [[8]]

Câu 27. Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là  . Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).
Trả lời: [[212]]

Câu 28. Một bình bằng thép dung tích 20lít chứa khí hydrogen ở áp suất 4MPa và nhiệt độ 370C. Dùng bình này bơm được bao nhiêt quả bóng bay dung tích mỗi quả 1,5 lít, áp suất và nhiệt độ khí trong mỗi quả bóng là và 170C. (Kết quả chỉ lấy phần nguyên)
Trả lời: [[461]]

	ĐỀ 6
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12-CTST


[DIV]Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Thí sinh trả lời các câu hỏi 1 đến 18; mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 đáp án).
Câu 1.	Lực liên kết giữa các phân tử là
A. lực đẩy.
B. lực hút.
C. lực hút và lực đẩy.
D. lực hấp dẫn.
Câu 2.	Trong thời gian sôi, điều kiện nào của chất lỏng không thay đổi?
A. Nhiệt độ.
B. Thể tích.
C. Khối lượng riêng.
D. Áp suất khí.
Câu 3.	Ở thể khí, khoảng cách giữa các phân tử
A. rất gần nhau.
B. xa nhau.
C. rất lớn so với kích thước phân tử.
D. gần nhau.
Câu 4.	Hóa hơi và ngưng tụ là quá trình chuyển thể giữa
A. chất lỏng và chất khí.	
B. chất lỏng và chất rắn.
C. chất khí và chất rắn.	
D. chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 5.	Sự bay hơi xảy ra ở
A. bên trong chất lỏng.
B. trên mặt thoáng của chất lỏng.
C. đồng thời ở bên trong và trên mặt thoáng của chất lỏng.
D. xung quanh và bên trong của toàn bộ khối chất lỏng.
Câu 6.	Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là
A. Kelvin (K).
B. Celsius (0C).
C. Fahrenheit (0F).
D. Kelvin (K) và Celsius (0C).
Câu 7.	Đâu là công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 8.	Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273(K). Hỏi nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu K?
A. 0(K).
B. 373(K).
C. 273(K).
D. 100(K)
Câu 9.	Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 10.	Nội năng của một vật phụ thuộc vào
	A. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
	B. Nhiệt độ và áp suất.
	C. Nhiệt độ và thể tích.
	D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích. 
Câu 11.	Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
	A. Cọ xát vật lên mặt bàn.
	B. Đốt nóng vật.
	C. Làm lạnh vật.
	D. Đưa vật lên cao.

Câu 12.	Gọi t là nhiệt độ lúc sau,  là nhiệt độ lúc đầu của vật; c là nhiệt dung riêng của vật có khối lượng m. Công thức xác định nhiệt lượng mà vật thu vào là

	A. .

	B. 

	C. .

	D. .
Câu 13.	Vào mùa hè, nước trong hồ thường lạnh hơn không khí. Ví dụ, nước trong hồ bơi có thể ở 22°C trong khi nhiệt độ không khí là 25(°C), mặc dù không khí ẩm hơn nhưng bạn vẫn cảm thấy lạnh khi ra khỏi nước. Điều này được giải thích là do
A. Nước cách nhiệt tốt hơn không khí.
B. Trong không khí có hơi nước.
C. Nước trên da bạn đã bay hơi.
D. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ trên da bạn.
Câu 14.	Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó?
A. Vì cồn lấy đi nhiệt độ từ cơ thể để chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
B. Vì cồn không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. Vì nhiệt độ hóa hơi của cồn cao hơn nhiệt độ cơ thể.
D. Vì có sự truyền nhiệt giữa cồn và môi trường.
Câu 15.	Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Nội như sau: “Hà Nội: Nhiệt độ từ 19°C đến 28°C”.  Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?
A. Nhiệt độ từ 292K đến 301K.
B. Nhiệt độ từ 19K đến 28K.
C. Nhiệt độ từ 273K đến 301K.
[image: n404 fb Linh Linh]D. Nhiệt độ từ 273K đến 292K.
Câu 16.	Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế như hình dưới đây là
A. 500C và 10C.
B. 500C và 20C.
C. Từ 200C đến 500C và 10C
D. Từ -200C đến 500C và 20C.
Câu 17.	Hệ thức ∆U = A + Q khi Q < 0 và A > 0 mô tả quá trình 
A. hệ truyền nhiệt và sinh công.
B. hệ nhận nhiệt và sinh công.
C. hệ truyền nhiệt và nhận công.
D. hệ nhận nhiệt và nhận công.
Câu 18.	Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pittông lên. Nội năng của khí sẽ
A. tăng 30J.
B. tăng 170J.
C. giảm 30J.
D. giảm 170J.
[DIV]II. Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai. 
(Thí sinh trả lời các câu hỏi 19 đến câu hỏi 22. Trong mỗi câu hỏi, thí sinh trả lời đúng hoặc sai cho mỗi ý (mệnh đề).
Câu 19. [TF] Các tính chất sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn
A. Dao động quanh vị trí cân bằng di chuyển được.
B. Lực tương tác phân tử mạnh.
C. Có hình dạng xác định.
D. Có thể tích không xác định.
Câu 20. [TF] Hiện tượng nào sau đây là sự ngưng tụ
A. Hơi nước trong các đám mây sau một thời gian sẽ tạo thành mưa.
B. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ sẽ xuất hiện những hạt nước nhỏ làm mờ kính.
C. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.
D. Nước mưa trên đường nhựa biến mất khi Mặt Trời xuất hiện.
Câu 21. [TF] Nhúng bàn tay trái vào nước lạnh, bàn tay phải vào nước nóng và sau đó nhúng cả 2 tay vào nước ấm thì:
A. Bàn tay trái lạnh, bàn tay phải nóng
B. Có sự truyền nhiệt xảy ra giữa tay và nước
C. Nhiệt lượng được truyền từ bàn tay trái sang nước ấm
D. Nhiệt lượng được truyền từ nước ấm sang tay phải






Câu 22. [TF] Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là  và  . Biết khối lượng riêng của nước là  và của rượu là , nhiệt dung riêng của nước là  và của rượu là 

A. Nhiệt dung riêng của nước là có nghĩa là muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm lên 1K cần truyền cho nước nhiệt lượng 4200J.

B. Có thể dùng công thức  để tính nhiệt lượng cung cấp cho nước và rượu.

C. Khối lượng riêng của nước gấp 1,25 lần khối lượng riêng rượu nên nhiệt lượng 

D. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì 
[DIV]Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi 23– 28.
Câu 23. Để chống biến đổi khí hậu mỗi chúng ta cần phải làm gì?
1. Sử dụng tiết kiệm năng lượng.
2. Sản xuất điện từ các nhiên liệu hóa thạch.
3. Sự dụng các nguồn năng lượng từ khí đốt.
4. Tiết kiệm điện năng.
5. Tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng sạch.
Trả lời: Cần phải [[145]]

Câu 24. Nhiệt lượng cần cung cấp là bao nhiêu kJ để đun 3lít nước từ nhiệt độ 25°C lên 90°C, biết nhiệt dung riêng của nước là .
	Trả lời: Nhiệt lượng cần cung cấp là [[819]] kJ
Câu 25. Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước (cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước). Biết ấm đun có công suất 1500W. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là 300g, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn 250g. Từ đó học sinh xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước. Nhiệt hóa hơi riêng của nước có giá trị bao nhiêu (tính ra đơn vị MJ/kg.K)
Trả lời: Nhiệt hóa hơi riêng của nước [[2,31]] MJ/Kg.K
[image: n404 fb Linh Linh]Câu 26. Hai nhiệt kế y tế có chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thuỷ tinh của hai nhiệt kế này có tiết diện khác nhau. Ban đầu hai nhiệt kế có cùng nhiệt độ 25(0C). Chọn các ý sai:
1. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau.
2. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong nhiệt kế có tiết diện lớn dâng cao hơn nhiệt kế có tiết diện bé.
3. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong nhiệt kế có tiết diện bé dâng cao hơn nhiệt kế có tiết diện lớn.
	Trả lời: Những ý sai [[12]]
Câu 27. Nội năng của khối khí tăng 10J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 30J. Khi đó khối khí đã thực hiện một công là bao nhiêu Jun?
	Trả lời: [[-20]] J
Câu 28. Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 4cm và nội năng của chất khí tăng 0,45 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 15N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
	Trả lời: Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí  [[1,05]]

---------Hết---------
						
Cho biết: hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K; hằng số Boltzman k = 1,38.10-23 J/K; số Avogadro                    NA = 6,02.1023 mol-1; 1 atm = 1,013.105 Pa
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (5 điểm)
Câu 1. Khí hydrogen ở nhiệt độ 27 oC có áp suất 2,46 atm chứa trong bình kín có dung tích 1 lít. Khối lượng mol của khí hydrogen là 2 g/mol. Khối lượng của khí hydrogen trong bình là
A. 0,4 g.	B. 0,2 g.	C. 0,3 g.	D. 0,1 g.
[image: ]Câu 2. Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Thời gian nước sôi là 
A. 8 phút.	B. 6 phút.	
C. 2 phút.	D. 4 phút.
Câu 3. Quá trình biến đổi trạng thái khí trong đó áp suất được giữ không đổi gọi là quá trình
A. đẳng tích.	B. đẳng nhiệt.	
C. đoạn nhiệt.	D. đẳng áp.
Câu 4. Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối lượng m1 và m2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên. Mối quan hệ giữa m1 và m2 là O
p
T
m2
m1

A. m1 > m2.	B. m1 ≤ m2.	
C. m1 = m2.	D. m1 < m2.
Câu 5. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 30 oC có giá trị là
A. 6,21.10-22 J.	B. 6,11.10-22 J.	
C. 6,17.10-21 J.	D. 6,27.10-21 J.
Câu 6. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng định luật Charles với tiến trình như sau.
+ Bố trí thí nghiệm như hình (1) với ống mao dẫn một đầu kín, một đầu hở, bên trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân.
+ Tiến hành đo chiều cao của cột khí trong ống thủy tinh ở các nhiệt độ khác nhau của nước trong cốc thủy tinh.
+ Vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều cao cột khí h (cm) theo nhiệt độ của nước trong cốc thủy tinh T (K) như hình (2).
[image: ]              [image: ]
Dựa vào đồ thị đó, nếu chiều cao cột khí có giá trị 30 cm thì nhiệt độ của nước có giá trị gần bằng
A. 75 oC	B. 348 oC	C. 80 oC	D. 353 oC
Câu 7. Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng m = 300 g. Đun nước tới nhiệt độ sôi dưới áp suất khí quyển bằng 1 atm. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để m’ = 100 g nước sôi hóa thành hơi có giá trị bằng bao nhiêu kJ?
A. 230 kJ.	B. 767 kJ.	C. 690 kJ	D. 460 kJ.
Câu 8. Trong thí nghiệm Brown các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì
A. các phân tử nước chuyển động không ngừng.	B. chúng là các thực thể sống.
C. giữa chúng có khoảng cách.	D. chúng là các phân tử.
Câu 9. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng có mối liên hệ như thế nào với nhiệt độ tuyệt đối?
A. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng không tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
C. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
[image: ]Câu 10. Đầu năm 2024, các quốc gia Bắc Âu đã chứng kiến thời tiết cực lạnh, với nhiệt độ thấp nhất trong 25 năm ở mức - 44,3 oC, người dân đã đun sôi nước, nhanh chóng mang ra ngoài và hất tung nó theo hình vòng cung trên không trung, ngay lập tức biến thành một đám mây băng giá. Đây là hiện tượng 
A. nóng chảy.	B. đông đặc.	C. ngưng kết.	D. ngưng tụ

Câu 11. Độ Fahrenheit (℉ hay độ F), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheita), ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh. Công thức chuyển đổi giữa thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Celcius là t (°F) = 32 + 1,8.t (°C). Nhiệt dung riêng của nước ứng với thang nhiệt độ Celsius là 4200 Trong thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt dung riêng của nước có giá trị xấp xỉ
A. 124,3 J/kg.oF	B. 7560,0 J/kg.oF	C. 2333,3 J/kg.oF	D. 131,2 J/kg.oF
[image: A graph of a line graph  Description automatically generated with medium confidence]Câu 12. Một khối khí xác định có thể biến đổi trạng thái để có thể tích và áp suất ứng với các điểm a, b, c, d trong đồ thị pOV như hình bên. Khối khí có nhiệt độ nhỏ nhất ứng với trạng thái của điểm
A. b	B. d	C. a	D. c
Câu 13. Khi nén khí đẳng nhiệt trong xi lanh thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
A. không đổi.		B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.	D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.
Câu 14. Nhiệt độ nào sau đây không tồn tại trong thực tế?
A. -142 °C	B. 365 °C	C. -324 °C	D. 758 °C
[image: n118 zalo Phuong Bui]Câu 15. Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín (hình a) và kết quả (hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do 
A. Nội năng của chất khí tăng lên.	
B. Nội năng của chất khí giảm xuống.
C. Nội năng của chất khí bị mất đi.	
D. Nội năng của chất khí không thay đổi.

Câu 16. Trong phòng thí nghiệm,người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27Thể tích của lượng khí trên ở điều kiện áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 oC bằng
A. 43,4 cm3.	B. 35,9 cm3.	C. 27,3 cm3.	D. 44,5 cm3.
Câu 17. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
[image: ]Câu 18. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí trong hệ tọa độ p – T như hình vẽ bên. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ V - T?
 [image: ]
A. Hình a.	B. Hình c.	C. Hình b.	D. Hình d.
Câu 19. Phương trình trạng thái khí lí tưởng cho biết mối liên hệ giữa các đại lượng nào sau đây?
A. nhiệt độ tuyệt đối và áp suất.	B. thể tích và áp suất.
C. nhiệt độ tuyệt đối, thể tích và áp suất.	D. nhiệt độ tuyệt đối và thể tích.
Câu 20. Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittông chuyển động được. Các thông số trạng thái của lượng khí này là: 2 at, 15 lít, 300 K. Khi pittông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm còn 12 lít. Nhiệt độ của khí nén bằng
A. 400 K.	B. 600 K.	C. 420 K.	D. 150 K.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai. (3 điểm)
Câu 1: [bookmark: _Hlk183596583][image: ]Túi khí xe ô tô là một phần của hệ thống an toàn được thiết kế để bảo vệ người lái và hành khách trong trường hợp va chạm vượt ngưỡng nguy hiểm. 
Cấu tạo túi khí ô tô được xây dựng từ ba thành phần chính: hệ thống cảm biến, bộ phận kích nổ và túi khí (được làm từ sợi tổng hợp, co giãn tốt , chịu lực cao, chống nhiệt và chống cháy tốt). Khi có sự va chạm xảy ra, những tín hiệu từ hệ thống cảm biến được truyền tới bộ điều khiển túi khí. Bộ phận kích nổ sẽ tạo ra một lượng lớn khí N2 để làm phồng túi khí nhanh chóng, bảo vệ an toàn cho người ngồi trên xe, đồng thời khí bên trong túi cũng xì hơi nhanh qua các lỗ thoát khí để tránh gây áp lực lên cơ thể..
Một túi khí tiêu chuẩn có thể tích xấp xỉ 60 lít khi được bơm căng ở 25 oC và chịu được áp suất tối đa lên đến 5 psi (1 psi ≈ 6,895 kPa). 
a) Khi xảy ra va chạm, hệ thống túi khí sẽ phồng lên rất nhanh để tạo thành đệm hơi giúp làm giảm chấn thương cho người ngồi trong xe.
b) Áp suất tối đa mà túi khí tiêu chuẩn chịu được có giá trị xấp xỉ 34,475 kPa.
c) Cần sản sinh 0,5 mol khí N2 để bơm căng túi khí này đến áp suất 3 psi ở nhiệt độ 25 oC
d) Lực bung mạnh của túi khí vẫn có khả năng gây thương tích cho người ngồi trong xe, đặc biệt là trẻ em. Túi khí hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với dây an toàn và không nên để trẻ nhỏ ngồi ở ghế trước.

Câu 2: [image: ]“Quả trứng tự chui vào chai cổ hẹp” 
Làm thế nào để cho quả trứng luộc đã bóc vỏ vào trong chai (cổ chai nhỏ hơn quả trứng) và lấy quả trứng ra khỏi chai mà trứng không bị vỡ? 
a) Để đưa quả trứng vào chai, trước tiên sẽ đặt chai vào trong tủ lạnh. Sau đó lấy chai ra ngoài, đặt quả trứng lên miệng chai rồi rót nước nóng lên thành chai.
b) Đặt quả trứng lên miệng chai, rót nước nóng lên thành chai, áp suất của khí trong chai sẽ tăng lớn hơn so với áp suất bên ngoài và làm cho quả trứng đi vào trong chai.
c) Để lấy trứng ra khỏi chai, ta dốc ngược miệng chai xuống để trứng nằm sát miệng chai và dội nước nóng quanh chai hoặc hơ nóng chai.
d) Khi trứng ở trong chai và nằm sát miệng chai, chai được dội nước nóng, áp suất trong chai tăng lớn hơn so với áp suất bên ngoài sẽ đẩy trứng ra khỏi miệng chai.
[image: ]
Câu 3: Một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trong hệ tọa độ pOV như hình vẽ. Biết ở trạng thái (1) khối khí có nhiệt độ 300 K. 
a) Số mol của khí trong mẫu là 0,203 mol.   
b) Từ (2)  (3) là quá trình khí dãn nở đẳng nhiệt.   
c) Từ (1)  (2) là quá trình đẳng áp, thể tích tăng gấp 5 lần.
d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) là 1200 oC

[image: Image result for bình chữa cháy]PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2 điểm)
Câu 1. Khí cacbon điôxit (CO2) được sử dụng trong các bình chữa cháy. Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO2 (lỏng) trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống và chuyển thành dạng tuyết thán khí (rắn), lạnh tới – 78 oC. Khi phun vào đám cháy, CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy.  
	Để hóa lỏng khí CO2 ở nhiệt độ 20 oC, ta cần phải đưa khí CO2 về áp suất 56 atm. Muốn có một bình chứa 4 lít khí CO2 đã được hóa lỏng thì phải cần ít nhất bao nhiêu lít khí CO2 ở nhiệt độ 30 oC và áp suất 1atm? (Bỏ qua sự chuyển thể từ khí thành lỏng). (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 500 gam nước đá ở                   0 oC. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Câu 3. 
[image: A diagram of a diagram of the universe  Description automatically generated with medium confidence]Để đo nhiệt độ trên bề mặt các thiên thể, các nhà thiên văn học thường dùng hệ thức Vien  trong đó λmax là bước sóng ứng với cường độ lớn nhất. Mặt trời của chúng ta phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng 550 nm. Nếu một ngôi sao phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng 137,5 nm thì nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của ngôi sao đó cao gấp bao nhiêu lần so với nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của Mặt trời? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
 
Câu 4. Để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí bằng 1,0 eV thì nhiệt độ của khối khí đó bằng bao nhiêu theo thang đo Kelvin? Lấy 1 eV = 1,6. 10-19 J. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

-- HẾT –
(Học sinh không được sử dụng tài liệu
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN (4,5 điểm). 
Câu 1: Sự nóng chảy là quá trình
A. chuyển từ thể rắn sang thể khí của các chất.	B. chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất.
C. chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất.	D. chuyển từ thể lỏng sang thể khí của các chất.







Câu 2: Có một khối nước đá nặng  nhiệt độ  Hỏi cần cung cấp bao nhiêu nhiệt lượng để biến đổi hoàn toàn khối nước đá này thành hơi nước ở  Biết nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  có ý nghĩa là

	A. khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng  khi nóng chảy hoàn toàn.

	B. mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng  để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

	C. khối đồng cần thu nhiệt lượng  để hoá lỏng.

	D. mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng  khi hoá lỏng hoàn toàn.

Câu 4: Trạng thái (1), (2) của một khối khí lí tưởng xác định có thể được mô tả bởi các thông số nhiệt độ tuyệt đối, áp suất, và thể tích lần lượt là  Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là


A. 		B. 	


C. 		D. 


Câu 5: Một xilanh của một động cơ có thể tích 1 dm3 chứa hỗn hợp khí ở nhiệt độ  và áp suất 1atm. Khi động cơ hoạt động, pit - tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí trong xilanh chỉ còn và áp suất trong xilanh tăng lên tới 15 atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí trong xilanh khi động cơ hoạt động bằng




A. .	B. 	C. 	C. .


Câu 6: Một quả bóng bóng chuyền có tiêu chuẩn khi thi đấu với thể tích khoảnglít và áp suất khoảng 1,3 atm. Sử dụng một cái bơm tay để bơm không khí vào bóng, mỗi lần bơm đưa được  0,63 lít không khí ở  áp suất atm vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng không có không khí. Số lần bơm bóng xấp xỉ
A. 16 lần.	B. 6 lần.	C.  100 lần.        D. 10 lần.



Câu 7: Hệ thức  khi  và  mô tả quá trình
A. hệ nhận nhiệt và sinh công.	B. hệ nhận nhiệt và nhận công.
C. hệ truyền nhiệt và sinh công.	D. hệ truyền nhiệt và nhận công. 

Câu 8: Nhiệt độ trung bình của nước trong thang nhiệt độ Celsius là  ứng với thang nhiệt độ Kelvin thì nhiệt độ của nước là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử khí?
	A. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
	B. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
	C. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
	D. Giữa các phân tử có khoảng cách.
Câu 10: Sự bay hơi và sự sôi không có đặc điểm chung nào sau đây?
A. là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi).B. là quá trình làm giảm lực tương tác phân tử.	
C. xảy ra ở bề mặt chất lỏng.		D. xảy ra trong lòng chất lỏng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về nhiệt độ và thang nhiệt độ là sai?
A. Khi hai vật tiếp xúc nhau, năng lượng nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
B. Hai điểm mốc trong thang nhiệt độ Kelvin là nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất chuẩn.	
C. Tại độ không tuyệt đối trong thang nhiệt độ Kelvin, động năng phân tử bằng không, thế năng tương tác giữa các phân tử là tối thiểu. 	
D. Độ tăng hoặc độ giảm nhiệt độ trong thang Celsius và thang Kelvin bằng nhau.
Câu 12:  Định luật Charles nói về mối liên hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?




A. Thể tích  và nhiệt độ tuyệt đối 	B. Áp suất và nhiệt độ 




C. Áp suất  và thể tích 	D. Áp suất  và nhiệt độ tuyệt đối
Câu 13:  Chuyển động nào sau đây không được coi là chuyển động Brown?
A. Chuyển động của hạt phấn hoa trong nước.
B. Chuyển động của các hạt bụi lơ lửng trong không khí khi quan sát dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
C. Chuyển động của các hạt mực khi nhỏ các giọt mực vào nước.
D. Chuyển động của các hạt bụi nhỏ trong ống khói của nhà máy xi măng đang vận hành.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với mô hình động học phân tử chất khí: 
A. Các chất khí được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 
B. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.	
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử càng lớn thì thể tích của khí càng lớn.
D. Các phân tử khí va chạm với thành bình gây ra áp suất lên thành bình. 
[image: Description: A diagram of a graph  Description automatically generated]Câu 15: Hình bên là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là:
A. đường (3) và đường (2).      B. đường (1) và đường (2).
C. đường (2) và đường (3).     D. đường (3) và đường (1).

Câu 16: Coi nhiệt độ nước trong hồ không đổi. Một bong bóng khí nổi từ đáy hồ lên mặt hồ thì kích thước to hơn vì
	A. áp suất tăng nên thể tích giảm.           	B. áp suất giảm nên thể tích tăng.
	C. áp suất tăng nên thể tích tăng.            	D. áp suất giảm nên thể tích giảm.
Câu 17: Một chiếc ghế văn phòng có thể nâng hạ độ cao như hình vẽ. Một khối khí xác định bị giam giữa hai ống M và N; M có thể trượt lên xuống dọc theo thành trong của N. Coi khối khí là khí lí tưởng và không trao đổi nhiệt với bên ngoài. Khi M trượt xuống dưới thì khối khí bên trong ống


	A. nhận công và nội năng tăng.	B. thực hiện công và nội năng tăng.
	C. thực hiện công và nội năng giảm.	D. nhận công và nội năng giảm.


Câu 18: Gọi  suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, là trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của phan. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai .
[image: ]Câu 1: Để tìm hiểu về các quá trình chuyển thể của ammonia (NH3), người ta đun nóng 500 gam ammonia lỏng ở nhiệt độ 210 K trong một cốc chịu nhiệt dưới áp suất chuẩn (1 atm). Biết rằng năng lượng nhiệt được cung cấp không đều đặn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của ammonia lần lượt là c = 4710 J/kgK, L = 1,37.106 J/kg. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của ammonia theo thời gian, người ta thu được đồ thị như hình bên. 
a) Nhiệt độ sôi của ammonia là 5130C. 
b) Cần được cung cấp 685 kJ nhiệt lượng để 500 g ammonia hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi. 
c) Khoảng cách giữa các phân tử ammonia từ thời điểm 0 đến thời điểm t1 lớn hơn khoảng cách của các phân tử ammonia từ thời điểm t2 đến thời điểm t3. 
d) Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho lượng ammonia nói trên kể từ khi bắt đầu đun đến thời điểm t2 lớn hơn 760 kJ. 
Câu 2: Một khối khí ở áp suất 1,2.105 Pa có thể tích 4 lít được truyền một nhiệt lượng 300 J. Khối khí dãn nở đến thể tích 6 lít với áp suất không đổi.
a) Công thực hiện bởi khối khí có độ lớn là 240 J.
b) Nội năng của khối khí giảm 60 J.
c) Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng tổng công và nhiệt lượng mà nó nhận được.
d) Tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí tăng lên.
[image: A diagram of a triangle with lines and numbers  Description automatically generated]Câu 3: Cho 1 mol khí lí tưởng trong một xi lanh lớn. Lượng khí này trải qua các quá trình biến đổi trạng thái như hình vẽ bên.  
a) Các quá trình biến đổi trạng thái (1) → (2) là quá trình đẳng áp; (2) → (3) là quá trình đẳng nhiệt và (3) → (1) là quá trình đẳng tích. 
b) Các thông số trạng thái (p2,V2, T2) ở trạng thái (2)  xấp xỉ là:
p2 = 20,5 atm; V2 = 4 dm3; T2 = 1000 K.
c) Các thông số trạng thái (p3, V3, T3) của các trạng thái (3) là:
p3 = 61,5 atm; V3 = 1,2 dm3; T3 = 1000 K.
d) Biết khối lượng riêng của khí đó ở điều kiện  tiêu chuẩn là 1,25 g/dm3. Khối lượng riêng của lượng khí trên ở trạng thái (1) là 29 g/dm3.




Câu 4: Một chiếc xe tải vượt qua một sa mạc. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời là . Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là  và áp suất trong các lốp xe là . Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt  ngoài trời, không khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến .
a) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục, va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
b) Số mol khí trong mỗi lốp xe là 5 412 mol.


c) Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến đến  khi đó áp suất khí bên  trong lốp xấp xỉ là  Pa.

d) Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự tăng nhiệt độ này là  J.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1.  Một người thợ rèn mài một khối sắt có thể tích trên một tấm đá mài (Biết khối lượng sắt đã hao hụt do mài xem như không đáng kể).  Sau một khoảng thời gian, khối sắt nóng thêm  Giả sử rằng  công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là; khối lượng riêng của sắt là  Công mà người này đã thực hiện  là bao nhiêu kilôJun? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười) 



Câu 2.  Người ta nén 10 lít khí lí tưởng ở nhiệt độ  để cho thể tích của nó chỉ còn  vì nén nhanh khí bị nóng lên đến  Áp suất chất khí tăng lên bao nhiêu lần? (Kết quả làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 3.  Một lượng khí lí tưởng được đựng trong một xilanh kín. Người ta thực hiện một công có độ lớn 200 J để nén khí. Biết khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 120 J. Độ biến thiên nội năng của lượng khí bằng bao nhiêu jun?
Câu 4. Một đứa trẻ đang bị sốt nên phải làm hạ nhiệt độ cơ thể 1,7 0C trong vòng 20 phút. Giả sử cơ chế bay hơi của mồ hôi là cách duy nhất để làm giảm nhiệt độ cơ thể. Khối lượng của đứa trẻ 30 kg. Nhiệt dung riêng của cơ thể người gần bằng nhiệt dung riêng của nước là 1000 cal/kg. 0C và nhiệt hoá hơi của nước khoảng 580 cal/g. Tốc độ bay hơi nước trung bình do thuốc gây ra là bao nhiêu g/phút. ( Viết kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy).


Câu 5.   Một khối khí lí tưởng có thể tích 15 lít ở nhiệt độ . Sau khi đun nóng đẳng áp khối khí này tới  thì thể tích của khối khí là bao nhiêu lít ?








Câu 6:  Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh như hình bên dưới có thể tích  gắn với ống nhỏ  nằm ngang có tiết diện  Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở  giọt thủy ngân cách một khoảng  hỏi khi nung bình đến  thì giọt thủy ngân di chuyển ra xa  một khoảng bao nhiêu cm? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài, kết quả chỉ lấy phần nguyên.A
B


ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	

	Chọn
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.




	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.

	a) S
	Đ
	Đ
	Đ

	b) Đ
	S
	Đ
	S

	c) S
	Đ
	S
	Đ

	d) S
	Đ
	S
	S



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	2,2
	2,78
	80
	4,4
	18
	159



	ĐỀ 8
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12-CTST



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): (Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  14. Mỗi Câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Chất rắn vô định hình có đặc tính sau:
     A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
     B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
     C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
     D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử chất khí?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 3. Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như:
     A. Chất điểm không có khối lượng.
     B. Chất điểm có khối lượng hút lẫn nhau và có thể tích khác không.
     C. Chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
     D. Những đối tượng không tương tác nhau và có thể tích bằng không.
Câu 4. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?


     A. .	     B. hằng số.	     C. [image: ].	     D. [image: ].
Câu 5. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
     A. Rèn thép trong lò rèn.	     B. Tuyết rơi.
     C. Làm đá trong tủ lạnh.	     D. Đúc tượng đồng.
Câu 6. Định luật I - Nhiệt động lực học mô tả sự biến thiên của nội năng như thế nào?
     A. Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
     B. Nội năng chỉ thay đổi khi có sự truyền nhiệt.
     C. Nội năng chỉ thay đổi khi thực hiện công.
     D. Nội năng không thay đổi.
Câu 7. Một bình được nạp khí ở 330C dưới áp suất 300 Pa, sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 370C ; Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.
     A. 303,9 Pa	     B. 3,9 Pa	     C. 36,4.10-5 Pa	     D. 336,4 Pa
Câu 8. Thang nhiệt độ nào sử dụng độ không tuyệt đối làm mốc ?
     A. Celsius.	     B. Kelvin.	     C. Rankine.	     D. Fahrenheit.
Câu 9. Một bình chứa nitrogen ở nhiệt độ 27 °C; cho hằng số Boltzmann là k = 1,38.10-23 J/K. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử nitrogen là
     A. 6,21.10-20 J.	     B. 5,59.10-22 J.	     C. 6,21.10-21 J.	     D. 2,1.10-21 J.
Câu 10. Trong hệ toạ độ V - T, đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?
     A. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.	     B. Đường hypebol.
     C. Đường thẳng song song với trục hoành.	     D. Đường thẳng song song với trục tung.
Câu 11. Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
     A. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.	     B. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.
     C. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0.	     D. Đường hypebol.
Câu 12. Nếu một vật truyền nhiệt lượng cho vật khác, điều gì xảy ra với nội năng của vật truyền nhiệt?
     A. Nội năng tăng	     B. Nội năng giảm
     C. Nội năng phụ thuộc vào thể tích	     D. Nội năng không đổi

Câu 13. Một vật có nhiệt độ  sẽ tương đương với bao nhiêu độ Fahrenheit ?
     A. -72°F.	     B. -40°F.	     C. 0°F.	     D. 32°F.
Câu 14. Một lượng khí có khối lượng là 30 kg và chứa 11,28.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hydrogen và carbon. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023  phân tử. Khí này là
     A. C2H2.	     B. C2H4.	     C. CH4.	     D. CH3.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM CHỌN TRẢ LỜI ĐÚNG SAI (3 ĐIỂM)
(Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  3. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi Câu , thí sinh chọn đúng hoặc sai.)
Câu 1. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ V – T như hình bên. Ở trạng thái (1), khi nhiệt độ bằng 27 oC, khối khí có thể tích 6 lít; thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) là 10 lít.
 [image: ]
     a) Đây là quá trình nung nóng đẳng áp.
     b) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử giảm.
     c) Độ lớn trung bình của lực tương tác giữa các phân tử tăng .
     d) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) bằng [image: ].
Câu 2. Một hệ tiêu thụ 80 J nhiệt lượng từ môi trường xung quanh và làm cho nội năng tăng lên 50 J.
     a) Hệ sinh công.
     b) Nếu nội năng ban đầu là 30 J thì nội năng cuối là 80 J.
     c) Nhiệt lượng của hệ là giá trị âm.
     d) Công hệ thực hiện được là 30 J.
Câu 3. Một khối khí lí tưởng biến đổi đẳng tích từ trạng thái (1) có nhiệt độ 400 K, áp suất [image: ] đến trạng thái (2) có nhiệt độ 800 K như hình H1.
[image: ]
     a) Áp suất của khối khí khi kết thúc quá trình (trạng thái 2) là [image: ].
     b) Đồ thị biến đổi đẳng tích của khối khí trong hệ tọa độ (p, T) như hình H1.
     c) Hình H2 là đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi đẳng tích của khối khí trong hệ tọa độ (V, T).
     d) Công của khối khí thực hiện được trong quá trình đẳng tích là bằng 0 (Hình H1).
PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM)
(Thí sinh trả lời từ Câu  1 đến Câu  4.)
Câu 1. Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0 °C và áp suất 1,013.105 Pa), oxygen trong một bình kín có khối lượng riêng là 1,43 kg/m3. Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu? (Kết quả tính đến đơn vị 106 (m/s)2 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
ĐS: 0,21
Câu 2. Nếu áp suất một lượng khí tăng thêm 2 atm thì thể tích biến đổi 3lít. Nếu áp suất tăng thêm 5 atm thì thể tích biến đổi 5lít. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu atm? Biết nhiệt độ không đổi. 
(kết quả làm tròn đến phần nguyên).
ĐS: 4
Câu 3. Một nhiệt lượng kế làm bằng đồng có khối lượng 150g và đang chứa 500g nước ở 25°C, thả vào đó một miếng đồng khối lượng 300g ở 90°C. Tính nhiệt độ cả hệ khi cân bằng nhiệt? Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của đồng là 385 J/kg.K. Đáp án lấy đơn vị là oC và làm tròn đến một chữ số thập phân.
ĐS: 28,3
Câu 4. Một bình chứa oxygen ở điều kiện bảo quản 20,0 °C thì có áp suất 5,0 atm. Nếu nhiệt độ phòng bảo quản tăng lên 40,0 °C thì áp suất của bình là bao nhiêu atm? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
ĐS: 5,34
----HẾT---
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (18 câu 4,5 điểm)
Câu 1: Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí trong bình kín bị nung nóng
A. ∆U = Q; Q>0	B. ∆U = Q; Q<0	C. ∆U = A; A>0	D. ∆U = A; A<0
Câu 2: Nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/kg.K. Điều đó có nghĩa là gì?
A. Để 1kg rượu tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500J.
B. Để đưa 1kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500J.
C. Nhiệt lượng có trong 1kg chất ấy ở nhiệt độ bình thường.
D. Rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500J
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử khí?
A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
C. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng cố định.
Câu 4: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì 
A. quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.
B. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
C. quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi hai vật đạt 00C.
D. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.
Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?





A.  = 	B.  = hằng số.	C.  = hằng số.	D.  = hằng số.
[image: ]Câu 6: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Chọn đáp án đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Kết luận nào dưới đây là không đúng với thể rắn?
A. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)
B. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi
C. Các phân tử sắp xếp có trật tự
D. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định
Câu 8: Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle?



A. = hằng số.	B. = hằng số.	C. pV = hằng số.	D.  = hằng số.
Câu 9: Nội năng của một vật là
A. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
B. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. tổng công mà vật thực hiện.
D. tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 10: Trong hệ tọa độ (p, T), đường nào sau đây là đường đẳng tích?
A. Đường hypebol.                                                           B. Đường thẳng vuông góc với trục Op.
C. Đường thẳng nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.       D. Đường thẳng vuông góc với trục OT.

Câu 11: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trong ra ngoài (đối với mặt phẳng trang giấy), một từ trường đều với vectơ  có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều
A. từ phải sang trái.	B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.	D. từ ngoài vào trong.
Câu 12: Chuyển động nào sau đây không được coi là chuyển động Brown? 
A. Chuyển động của hạt khói trong ống nghiệm được quan sát qua kính hiển vi khi ống nghiệm được chiếu sáng.
B. Chuyển động của các hạt trong làn khói vừa thoát ra khỏi ống xả của ôtô.
C. Chuyển động của hạt phấn hoa trên mặt nước trong một cốc thủy tinh khi quan sát qua kính hiển vi.
D. Chuyển động của các hạt bụi được nhìn thấy trong chùm sáng Mặt Trời hẹp chiếu qua khe cửa.
Câu 13: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.	B. Nhiệt độ.
C. Thể tích của chất lỏng.	D. Gió.
Câu 14: Để đảm bảo an toàn trong tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần chú ý. Chọn câu sai?
A. Chú ý quan sát người xung quanh. khi thao tác thí nghiệm
B. Nước không quá nóng và dòng điện nhỏ nên không cần chú ý
C. Cẩn thận khi sử dụng nước nóng và nguồn điện
D. Cẩn thận khi bật tắt nguồn điện và dây điện trở
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với
A. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.           B. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây. 	
C. cường độ dòng điện trong đoạn dây.	D. chiều dài đoạn dây.
Câu 16: Kết luận nào dưới đây là không đúng với thang nhiệt độ Celsius?
A. Kí hiệu của nhiệt độ là t
B. Đơn vị đo nhiệt độ là 0C
C. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1atm là 00C
D. 10C tương ứng 273 K


Câu 17: Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Một khối khí lí tưởng ở 270C thì động năng trung bình là , ở 3270C thì động năng trung bình là . Kết luận nào sau đây là đúng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho biết hằng số khí lý tưởng R và số A-vô-ga-đrô NA. Hằng số Boltzmann được tính theo hệ thức nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI. (4 câu 4 điểm)
Câu 1: Một khối khí lí tưởng thực hiện các quá trình biến đổi trạng thái 


(1)(2)(3) được biểu diễn trên hệ trục (pOV) như hình vẽ. Biết p1=1,2 atm, V1 = 10 lít, T1=300K, V2 = 6 lít.

a) Trạng thái (1)  (2) là quá trình nén đẳng nhiệt 

b) Trạng thái (2)  (3) là quá trình làm lạnh đẳng áp. 
c) Ở trạng thái (2), áp suất của khối khí là 2 atm và nhiệt độ là 3000C.
d) Khi V3=14 lít thì nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) là 700K
Câu 2: Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 105 Pa, ở nhiệt độ 27°C. Trong mỗi phát biểu sau, hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Khi nung bình thì quá trình biến đổi trạng thái của khí trong trường hợp này là quá trình đẳng tích.
b) Khối lượng khí chứa trong bình là 28 g.
c) Nung bình đến khi áp suất khí bằng 5.105 Pa. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 135°C.
d) Giả sử có một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn 4.105 Pa, và nhiệt độ được giữ ở 1227oC. Khối lượng khí đã thoát ra ngoài xấp xỉ 5,54 g.
Câu 3: Một bình có thể tích 415,5 cm3 chứa 2,8g khí Nitơ ở 270C có áp suất p. Lấy hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K; hằng số Boltzmann k = 1,38.10-23 J/K, số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023, khối lượng mol của Nitơ là 28 g/mol. 
a) Số mol khí có trong bình là 0,1 mol.
b) Áp suất của khối khí là 0,6 MPa.
c) Động năng trung bình của khối khí là 373,842 J.
d) Trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí là 26703 (m2/s2).
Câu 4: Bên dưới là một số ví dụ về hình ảnh các đường sức từ. Các phát biểu sau về đặc điểm đường sức từ là đúng hay sai?
 [image: A red and blue magnet with arrows pointing to the center  Description automatically generated]
a) Đường sức từ của nam châm thẳng và nam châm chữ U có thể là những đường cong không kín.
b) Chỉ có đường sức từ của ống dây mang dòng điện mới là những đường cong kín.
c) Đường sức từ có thể là đường thẳng vô hạn ở hai đầu.
d) Đường sức từ của dòng điện trong ống dây đi vào ống dây ở đầu nào thì đầu đó là cực Nam của ống dây. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 câu 1,5 điểm)
Câu 1:Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 200g nước đá ở 0°C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng 3,34.105J/kg (kết quả có đơn vị kJ)
Đáp án: 66,8
Câu 2: Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
Đáp án: 1,5
Câu 3: Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 270C lên 870C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khối khí tăng thêm 1,5 lít. Tìm thể tích của lượng khí sau khi tăng nhiệt độ theo đơn vị lít?    Đáp án: 9 lít
Câu 4: Người ta bơm không khí ở áp suất 1 atm vào bình chứa. Mỗi lần bơm được 2 lít khí ở nhiệt độ 30oC vào trong bình. Bình chứa có thể tích 500 lít. Biết ban đầu bình chứa không khí ở cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ như bên ngoài. Sau 500 lần nén thì nhiệt độ khí trong bình là 44oC. Áp suất khí trong bình khi đó bằng bao nhiêu (atm)? Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.    Đáp án: 3,14 atm
Câu 5: Tính nhiệt độ của khối khí theo đơn vị 0C để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 0,0828eV. Lấy 1eV = 1,6.10-19J và hằng số Boltzmann là k = 1,38.10-23 J/K. 
Đáp số: 3670C
Câu 6: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 cm có dòng điện I = 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 7,5.10–2 N. Góc α hợp bởi dây MN và đường sức từ bằng bao nhiêu độ?
            Đáp án: 30	
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
MÃ ĐỀ 135
Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	A
	11
	A

	3
	D
	12
	B

	4
	B
	13
	C

	5
	D
	14
	B

	6
	C
	15
	A

	7
	B
	16
	D

	8
	C
	17
	B

	9
	D
	18
	B




Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	66,8
	4
	3,14

	2
	1,5
	5
	367

	3
	9
	6
	30



---------------------------------------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (4,5 điểm)
Câu 1. Đây là quá trình nóng chảy chuyển từ 
A. thể rắn sang thể lỏng.	B. thể lỏng sang thể rắn.	C. thể hơi sang thể lỏng.	 D. thể lỏng sang thể hơi.
Câu 2. Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nóng chảy đến khi nóng chảy hoàn toàn. Nhiệt độ của dây thiếc hàn trong suốt quá trình
A. tăng lên liên tục.
B. giảm xuống liên tục.
C. vừa tăng vừa giảm xuống.
D. hầu như không thay đổi.
Câu 3. Công thức xác định nhiệt nóng chảy Q của một chất có khối lượng m, nhiệt hóa hơi riêng L, nhiệt dung riêng c, nhiệt nóng chảy riêng  là



A. 	B. 	C. 	D.  .
Câu 4.  Hai vật cho tiếp xúc sẽ không có sự truyền nhiệt nếu chúng có cùng
A. nội năng.	B. nhiệt độ.	C. nhiệt dung riêng.	D. thể tích.
Câu 5. Nội năng của một vật bằng 
    A. tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 
    B. tổng động năng và thế năng của vật.
    C. tổng nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.
    D. tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 6. Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 
 A. ngừng chuyển động. 	B. nhận thêm động năng. 	C. chuyển động chậm đi.  D. va chạm vào nhau.


Câu 7. Đối với một chất nào đó, gọi  là khối lượng mol,  là số Avogadro, m là khối lượng. Số phân tử hay nguyên tử chứa trong khối lượng m của chất đó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Xét một khối khí lí tưởng xác định thực hiện các đẳng quá trình biến đổi trong các hình bên. Hình nào là đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?
[image: A graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of a graph of  Description automatically generated]
A. Hình A		B. Hình B		C. Hình C		D. Hình D
Câu 9. Đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong 
A. nhiệt độ được giữ không đổi. 	B. thể tích được giữ không đổi. 	 
C. áp suất được giữ không đổi.	D. nhiệt độ thay đổi.
Câu 10. Công thức phù hợp với định luật Charles của một lượng khí xác định.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Áp suất, thế tích, khối lượng.		B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
C.Thể tích, khối lượng, nhiệt độ.		D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
Câu 12. Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi
A. trạng thái của một lượng khí nhất định khi thể tích không đổi.
B. trạng thái của một lượng khí nhất định khi nhiệt độ không đổi.
C. trạng thái của một lượng khí nhất định khi áp suất không đổi.
D. khối lượng của một khối khí khi thể tích không đổi.
Câu 13. Chuyển động nào sau đây là chuyển động của riêng các phân tử ở thể lỏng?  	
A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
B. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 
C. Chuyển động hoàn toàn tự do. 
D. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định. 
Câu 14. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
[image: n115 zalo Thuy Phan]A. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.	
B. giảm tỉ lệ với bình phương áp suất.
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.	
D. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. 
Sử dụng cho câu 16, 17: Một học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T theo sơ đồ như hình vẽ bên. Trong đó, pit-tông được giữ cố định. Sử dụng bếp điện để đun nóng từ từ nước trong bình chứa, nhiệt độ của nước được đo bởi nhiệt kế điện tử. Thu được kết quả qua bảng số liệu
	T (K)
	p (x105 Pa)

	280
	1,0

	310
	1,1

	365
	1,3


Câu 16. Áp suất của khí trong xi lanh được đo bởi áp kế 
A. giảm khi nhiệt độ tuyệt đối tăng.
B. tăng khi nhiệt độ tuyệt đối tăng.

C. giảm khi thương số  tăng.

D. tăng khi thương số  giảm.
Câu 17. Hệ thức nào không phù hợp với thí nghiệm khảo sát
A. 	B. 	C. p ~ T.		D. p ~ .
Câu 18. Ở 27°C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 127°C khi áp suất không đổi là 
A. 4 lít.	
B. 8 lít.	
C. 12 lít.	
D. 28 lít.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm)
Câu 19. Khi đun nóng khối khí trong một bình kín thì các phân tử khí sẽ :
A. có tốc độ trung bình lớn hơn. 
B. xích lại gần nhau hơn. 
C. nở ra lớn hơn. 
D. liên kết lại với nhau.   
Câu 20. Dùng tay ấn mạnh và nhanh pit-tông, vừa nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn.
A. Công  vì khí bị nén (khí nhận công).
B. Nhiệt lượng  vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt).
C. Nội năng của khí tăng .
D. Biểu thức liên hệ độ biến thiên nội năng, công và nhiệt lượng là ΔU = A – Q.
Câu 21. Một lượng khí xác định trải qua hai quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên đồ thị (p, V) như hình bên
[image: ]
A. Khối khí chuyển đổi trạng thái bằng quá trình đẳng nhiệt. 
B. Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1) nhỏ hơn nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2).  



C. Ở cùng một thể tích , áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ  nhỏ hơn áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ . 
D. Áp suất của khối khí dù ở nhiệt độ nào, luôn tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.
Câu 22. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi gặp tai nạn, gọi là ‘’túi khí’’. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn, trong túi khí chứa 100 g chất NaN3. Khi xe va chạm mạnh với vật cản, hệ thống cảm biến sẽ kích thích để chất rắn NaN3 phân hủy (toàn bộ) thành Na và N2. Khối lượng mol của NaN3 bằng 65 g/mol. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na tạo thành trong túi do phân hủy. 
[image: ]

A. Phản ứng phân hủy NaN3 xảy ra như sau: 2NaN3 ⟶ 2Na + 3N2   
B. Ở điều kiện chuẩn, túi khí có áp suất 105 Pa và nhiệt độ 298 K 
C. Thể tích của khí phân hủy thành ở điều kiện chuẩn xấp xỉ bằng 42,7 lít. 
D. Ở nhiệt độ 30 oC, túi khí có thể tích 48 lít. Áp suất của khí trong túi bằng 0,28.105 Pa.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (1,5 điểm)
Câu 23. Nhiệt độ mùa đông tại Thành phố New York (Mỹ) là 23oF . Ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ ở đó là bao nhiêu độ (0C). (Kết quả chỉ lấy phần nguyên) 
Trả lời: [[-5]]
Câu 24. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 40J đẩy pit-tông đi lên. Xác định độ biến thiên nội năng của chất khí (Kết quả chỉ lấy phần nguyên) 
Trả lời: [[60]]



Câu 25. Bình kín đựng khí Helium chứa nguyên tử Helium ở điều kiện và áp suất trong bình là . Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). 
Trả lời: [[11,2]]

Câu 26. Dưới áp suất  một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí lúc này là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Trả lời: [[8]]

Câu 27. Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là  . Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).
Trả lời: [[212]]

Câu 28. Một bình bằng thép dung tích 20lít chứa khí hydrogen ở áp suất 4MPa và nhiệt độ 370C. Dùng bình này bơm được bao nhiêt quả bóng bay dung tích mỗi quả 1,5 lít, áp suất và nhiệt độ khí trong mỗi quả bóng là và 170C. (Kết quả chỉ lấy phần nguyên)
Trả lời: [[461]]
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 [DIV]Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Thí sinh trả lời các câu hỏi 1 đến 18; mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 đáp án).
Câu 1.	Lực liên kết giữa các phân tử là
A. lực đẩy.
B. lực hút.
C. lực hút và lực đẩy.
D. lực hấp dẫn.
Câu 2.	Trong thời gian sôi, điều kiện nào của chất lỏng không thay đổi?
A. Nhiệt độ.
B. Thể tích.
C. Khối lượng riêng.
D. Áp suất khí.
Câu 3.	Ở thể khí, khoảng cách giữa các phân tử
A. rất gần nhau.
B. xa nhau.
C. rất lớn so với kích thước phân tử.
D. gần nhau.
Câu 4.	Hóa hơi và ngưng tụ là quá trình chuyển thể giữa
A. chất lỏng và chất khí.	
B. chất lỏng và chất rắn.
C. chất khí và chất rắn.	
D. chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 5.	Sự bay hơi xảy ra ở
A. bên trong chất lỏng.
B. trên mặt thoáng của chất lỏng.
C. đồng thời ở bên trong và trên mặt thoáng của chất lỏng.
D. xung quanh và bên trong của toàn bộ khối chất lỏng.
Câu 6.	Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là
A. Kelvin (K).
B. Celsius (0C).
C. Fahrenheit (0F).
D. Kelvin (K) và Celsius (0C).
Câu 7.	Đâu là công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 8.	Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273(K). Hỏi nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu K?
A. 0(K).
B. 373(K).
C. 273(K).
D. 100(K)
Câu 9.	Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 10.	Nội năng của một vật phụ thuộc vào
	A. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
	B. Nhiệt độ và áp suất.
	C. Nhiệt độ và thể tích.
	D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích. 
Câu 11.	Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
	A. Cọ xát vật lên mặt bàn.
	B. Đốt nóng vật.
	C. Làm lạnh vật.
	D. Đưa vật lên cao.

Câu 12.	Gọi t là nhiệt độ lúc sau,  là nhiệt độ lúc đầu của vật; c là nhiệt dung riêng của vật có khối lượng m. Công thức xác định nhiệt lượng mà vật thu vào là

	A. .

	B. 

	C. .

	D. .
Câu 13.	Vào mùa hè, nước trong hồ thường lạnh hơn không khí. Ví dụ, nước trong hồ bơi có thể ở 22°C trong khi nhiệt độ không khí là 25(°C), mặc dù không khí ẩm hơn nhưng bạn vẫn cảm thấy lạnh khi ra khỏi nước. Điều này được giải thích là do
A. Nước cách nhiệt tốt hơn không khí.
B. Trong không khí có hơi nước.
C. Nước trên da bạn đã bay hơi.
D. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ trên da bạn.
Câu 14.	Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó?
A. Vì cồn lấy đi nhiệt độ từ cơ thể để chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
B. Vì cồn không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. Vì nhiệt độ hóa hơi của cồn cao hơn nhiệt độ cơ thể.
D. Vì có sự truyền nhiệt giữa cồn và môi trường.
Câu 15.	Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Nội như sau: “Hà Nội: Nhiệt độ từ 19°C đến 28°C”.  Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?
A. Nhiệt độ từ 292K đến 301K.
B. Nhiệt độ từ 19K đến 28K.
C. Nhiệt độ từ 273K đến 301K.
[image: n404 fb Linh Linh]D. Nhiệt độ từ 273K đến 292K.
Câu 16.	Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế như hình dưới đây là
A. 500C và 10C.
B. 500C và 20C.
C. Từ 200C đến 500C và 10C
D. Từ -200C đến 500C và 20C.
Câu 17.	Hệ thức ∆U = A + Q khi Q < 0 và A > 0 mô tả quá trình 
A. hệ truyền nhiệt và sinh công.
B. hệ nhận nhiệt và sinh công.
C. hệ truyền nhiệt và nhận công.
D. hệ nhận nhiệt và nhận công.
Câu 18.	Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pittông lên. Nội năng của khí sẽ
A. tăng 30J.
B. tăng 170J.
C. giảm 30J.
D. giảm 170J.
[DIV]II. Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai. 
(Thí sinh trả lời các câu hỏi 19 đến câu hỏi 22. Trong mỗi câu hỏi, thí sinh trả lời đúng hoặc sai cho mỗi ý (mệnh đề).
Câu 19. [TF] Các tính chất sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn
A. Dao động quanh vị trí cân bằng di chuyển được.
B. Lực tương tác phân tử mạnh.
C. Có hình dạng xác định.
D. Có thể tích không xác định.
Câu 20. [TF] Hiện tượng nào sau đây là sự ngưng tụ
A. Hơi nước trong các đám mây sau một thời gian sẽ tạo thành mưa.
B. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ sẽ xuất hiện những hạt nước nhỏ làm mờ kính.
C. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.
D. Nước mưa trên đường nhựa biến mất khi Mặt Trời xuất hiện.
Câu 21. [TF] Nhúng bàn tay trái vào nước lạnh, bàn tay phải vào nước nóng và sau đó nhúng cả 2 tay vào nước ấm thì:
A. Bàn tay trái lạnh, bàn tay phải nóng
B. Có sự truyền nhiệt xảy ra giữa tay và nước
C. Nhiệt lượng được truyền từ bàn tay trái sang nước ấm
D. Nhiệt lượng được truyền từ nước ấm sang tay phải






Câu 22. [TF] Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là  và  . Biết khối lượng riêng của nước là  và của rượu là , nhiệt dung riêng của nước là  và của rượu là 

A. Nhiệt dung riêng của nước là có nghĩa là muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm lên 1K cần truyền cho nước nhiệt lượng 4200J.

B. Có thể dùng công thức  để tính nhiệt lượng cung cấp cho nước và rượu.

C. Khối lượng riêng của nước gấp 1,25 lần khối lượng riêng rượu nên nhiệt lượng 

D. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì 
[DIV]Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi 23– 28.
Câu 23. Để chống biến đổi khí hậu mỗi chúng ta cần phải làm gì?
1. Sử dụng tiết kiệm năng lượng.
2. Sản xuất điện từ các nhiên liệu hóa thạch.
3. Sự dụng các nguồn năng lượng từ khí đốt.
4. Tiết kiệm điện năng.
5. Tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng sạch.
Trả lời: Cần phải [[145]]

Câu 24. Nhiệt lượng cần cung cấp là bao nhiêu kJ để đun 3lít nước từ nhiệt độ 25°C lên 90°C, biết nhiệt dung riêng của nước là .
	Trả lời: Nhiệt lượng cần cung cấp là [[819]] kJ
Câu 25. Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước (cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước). Biết ấm đun có công suất 1500W. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là 300g, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn 250g. Từ đó học sinh xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước. Nhiệt hóa hơi riêng của nước có giá trị bao nhiêu (tính ra đơn vị MJ/kg.K)
Trả lời: Nhiệt hóa hơi riêng của nước [[2,31]] MJ/Kg.K
[image: n404 fb Linh Linh]Câu 26. Hai nhiệt kế y tế có chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thuỷ tinh của hai nhiệt kế này có tiết diện khác nhau. Ban đầu hai nhiệt kế có cùng nhiệt độ 25(0C). Chọn các ý sai:
1. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau.
2. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong nhiệt kế có tiết diện lớn dâng cao hơn nhiệt kế có tiết diện bé.
3. Người ta đặt cả hai nhiệt kế này vào bát nước có nhiệt độ 370C thì mực thuỷ ngân trong nhiệt kế có tiết diện bé dâng cao hơn nhiệt kế có tiết diện lớn.
	Trả lời: Những ý sai [[12]]
Câu 27. Nội năng của khối khí tăng 10J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 30J. Khi đó khối khí đã thực hiện một công là bao nhiêu Jun?
	Trả lời: [[-20]] J
Câu 28. Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 4cm và nội năng của chất khí tăng 0,45 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 15N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
	Trả lời: Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí  [[1,05]]

---------Hết---------
						
Cho biết: hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K; hằng số Boltzman k = 1,38.10-23 J/K; số Avogadro                    NA = 6,02.1023 mol-1; 1 atm = 1,013.105 Pa
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (5 điểm)
Câu 1. Khí hydrogen ở nhiệt độ 27 oC có áp suất 2,46 atm chứa trong bình kín có dung tích 1 lít. Khối lượng mol của khí hydrogen là 2 g/mol. Khối lượng của khí hydrogen trong bình là
A. 0,4 g.	B. 0,2 g.	C. 0,3 g.	D. 0,1 g.
[image: ]Câu 2. Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Thời gian nước sôi là 
A. 8 phút.	B. 6 phút.	
C. 2 phút.	D. 4 phút.
Câu 3. Quá trình biến đổi trạng thái khí trong đó áp suất được giữ không đổi gọi là quá trình
A. đẳng tích.	B. đẳng nhiệt.	
C. đoạn nhiệt.	D. đẳng áp.
Câu 4. Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối lượng m1 và m2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên. Mối quan hệ giữa m1 và m2 là O
p
T
m2
m1

A. m1 > m2.	B. m1 ≤ m2.	
C. m1 = m2.	D. m1 < m2.
Câu 5. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 30 oC có giá trị là
A. 6,21.10-22 J.	B. 6,11.10-22 J.	
C. 6,17.10-21 J.	D. 6,27.10-21 J.
Câu 6. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng định luật Charles với tiến trình như sau.
+ Bố trí thí nghiệm như hình (1) với ống mao dẫn một đầu kín, một đầu hở, bên trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân.
+ Tiến hành đo chiều cao của cột khí trong ống thủy tinh ở các nhiệt độ khác nhau của nước trong cốc thủy tinh.
+ Vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều cao cột khí h (cm) theo nhiệt độ của nước trong cốc thủy tinh T (K) như hình (2).
[image: ]              [image: ]
Dựa vào đồ thị đó, nếu chiều cao cột khí có giá trị 30 cm thì nhiệt độ của nước có giá trị gần bằng
A. 75 oC	B. 348 oC	C. 80 oC	D. 353 oC
Câu 7. Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng m = 300 g. Đun nước tới nhiệt độ sôi dưới áp suất khí quyển bằng 1 atm. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để m’ = 100 g nước sôi hóa thành hơi có giá trị bằng bao nhiêu kJ?
A. 230 kJ.	B. 767 kJ.	C. 690 kJ	D. 460 kJ.
Câu 8. Trong thí nghiệm Brown các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì
A. các phân tử nước chuyển động không ngừng.	B. chúng là các thực thể sống.
C. giữa chúng có khoảng cách.	D. chúng là các phân tử.
Câu 9. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng có mối liên hệ như thế nào với nhiệt độ tuyệt đối?
A. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng không tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
C. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
[image: ]Câu 10. Đầu năm 2024, các quốc gia Bắc Âu đã chứng kiến thời tiết cực lạnh, với nhiệt độ thấp nhất trong 25 năm ở mức - 44,3 oC, người dân đã đun sôi nước, nhanh chóng mang ra ngoài và hất tung nó theo hình vòng cung trên không trung, ngay lập tức biến thành một đám mây băng giá. Đây là hiện tượng 
A. nóng chảy.	B. đông đặc.	C. ngưng kết.	D. ngưng tụ

Câu 11. Độ Fahrenheit (℉ hay độ F), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheita), ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh. Công thức chuyển đổi giữa thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Celcius là t (°F) = 32 + 1,8.t (°C). Nhiệt dung riêng của nước ứng với thang nhiệt độ Celsius là 4200 Trong thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt dung riêng của nước có giá trị xấp xỉ
A. 124,3 J/kg.oF	B. 7560,0 J/kg.oF	C. 2333,3 J/kg.oF	D. 131,2 J/kg.oF
[image: A graph of a line graph  Description automatically generated with medium confidence]Câu 12. Một khối khí xác định có thể biến đổi trạng thái để có thể tích và áp suất ứng với các điểm a, b, c, d trong đồ thị pOV như hình bên. Khối khí có nhiệt độ nhỏ nhất ứng với trạng thái của điểm
A. b	B. d	C. a	D. c
Câu 13. Khi nén khí đẳng nhiệt trong xi lanh thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
A. không đổi.		B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.	D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.
Câu 14. Nhiệt độ nào sau đây không tồn tại trong thực tế?
A. -142 °C	B. 365 °C	C. -324 °C	D. 758 °C
[image: n118 zalo Phuong Bui]Câu 15. Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín (hình a) và kết quả (hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do 
A. Nội năng của chất khí tăng lên.	
B. Nội năng của chất khí giảm xuống.
C. Nội năng của chất khí bị mất đi.	
D. Nội năng của chất khí không thay đổi.

Câu 16. Trong phòng thí nghiệm,người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27Thể tích của lượng khí trên ở điều kiện áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 oC bằng
A. 43,4 cm3.	B. 35,9 cm3.	C. 27,3 cm3.	D. 44,5 cm3.
Câu 17. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
[image: ]Câu 18. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí trong hệ tọa độ p – T như hình vẽ bên. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ V - T?
 [image: ]
A. Hình a.	B. Hình c.	C. Hình b.	D. Hình d.
Câu 19. Phương trình trạng thái khí lí tưởng cho biết mối liên hệ giữa các đại lượng nào sau đây?
A. nhiệt độ tuyệt đối và áp suất.	B. thể tích và áp suất.
C. nhiệt độ tuyệt đối, thể tích và áp suất.	D. nhiệt độ tuyệt đối và thể tích.
Câu 20. Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittông chuyển động được. Các thông số trạng thái của lượng khí này là: 2 at, 15 lít, 300 K. Khi pittông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm còn 12 lít. Nhiệt độ của khí nén bằng
A. 400 K.	B. 600 K.	C. 420 K.	D. 150 K.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai. (3 điểm)
Câu 4: [image: ]Túi khí xe ô tô là một phần của hệ thống an toàn được thiết kế để bảo vệ người lái và hành khách trong trường hợp va chạm vượt ngưỡng nguy hiểm. 
Cấu tạo túi khí ô tô được xây dựng từ ba thành phần chính: hệ thống cảm biến, bộ phận kích nổ và túi khí (được làm từ sợi tổng hợp, co giãn tốt , chịu lực cao, chống nhiệt và chống cháy tốt). Khi có sự va chạm xảy ra, những tín hiệu từ hệ thống cảm biến được truyền tới bộ điều khiển túi khí. Bộ phận kích nổ sẽ tạo ra một lượng lớn khí N2 để làm phồng túi khí nhanh chóng, bảo vệ an toàn cho người ngồi trên xe, đồng thời khí bên trong túi cũng xì hơi nhanh qua các lỗ thoát khí để tránh gây áp lực lên cơ thể..
Một túi khí tiêu chuẩn có thể tích xấp xỉ 60 lít khi được bơm căng ở 25 oC và chịu được áp suất tối đa lên đến 5 psi (1 psi ≈ 6,895 kPa). 
a) Khi xảy ra va chạm, hệ thống túi khí sẽ phồng lên rất nhanh để tạo thành đệm hơi giúp làm giảm chấn thương cho người ngồi trong xe.
b) Áp suất tối đa mà túi khí tiêu chuẩn chịu được có giá trị xấp xỉ 34,475 kPa.
c) Cần sản sinh 0,5 mol khí N2 để bơm căng túi khí này đến áp suất 3 psi ở nhiệt độ 25 oC
d) Lực bung mạnh của túi khí vẫn có khả năng gây thương tích cho người ngồi trong xe, đặc biệt là trẻ em. Túi khí hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với dây an toàn và không nên để trẻ nhỏ ngồi ở ghế trước.

Câu 5: [image: ]“Quả trứng tự chui vào chai cổ hẹp” 
Làm thế nào để cho quả trứng luộc đã bóc vỏ vào trong chai (cổ chai nhỏ hơn quả trứng) và lấy quả trứng ra khỏi chai mà trứng không bị vỡ? 
a) Để đưa quả trứng vào chai, trước tiên sẽ đặt chai vào trong tủ lạnh. Sau đó lấy chai ra ngoài, đặt quả trứng lên miệng chai rồi rót nước nóng lên thành chai.
b) Đặt quả trứng lên miệng chai, rót nước nóng lên thành chai, áp suất của khí trong chai sẽ tăng lớn hơn so với áp suất bên ngoài và làm cho quả trứng đi vào trong chai.
c) Để lấy trứng ra khỏi chai, ta dốc ngược miệng chai xuống để trứng nằm sát miệng chai và dội nước nóng quanh chai hoặc hơ nóng chai.
d) Khi trứng ở trong chai và nằm sát miệng chai, chai được dội nước nóng, áp suất trong chai tăng lớn hơn so với áp suất bên ngoài sẽ đẩy trứng ra khỏi miệng chai.
[image: ]
Câu 6: Một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trong hệ tọa độ pOV như hình vẽ. Biết ở trạng thái (1) khối khí có nhiệt độ 300 K. 
a) Số mol của khí trong mẫu là 0,203 mol.   
b) Từ (2)  (3) là quá trình khí dãn nở đẳng nhiệt.   
c) Từ (1)  (2) là quá trình đẳng áp, thể tích tăng gấp 5 lần.
d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) là 1200 oC

[image: Image result for bình chữa cháy]PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2 điểm)
Câu 5. Khí cacbon điôxit (CO2) được sử dụng trong các bình chữa cháy. Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO2 (lỏng) trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống và chuyển thành dạng tuyết thán khí (rắn), lạnh tới – 78 oC. Khi phun vào đám cháy, CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy.  
	Để hóa lỏng khí CO2 ở nhiệt độ 20 oC, ta cần phải đưa khí CO2 về áp suất 56 atm. Muốn có một bình chứa 4 lít khí CO2 đã được hóa lỏng thì phải cần ít nhất bao nhiêu lít khí CO2 ở nhiệt độ 30 oC và áp suất 1atm? (Bỏ qua sự chuyển thể từ khí thành lỏng). (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6. Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 500 gam nước đá ở                   0 oC. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Câu 7. 
[image: A diagram of a diagram of the universe  Description automatically generated with medium confidence]Để đo nhiệt độ trên bề mặt các thiên thể, các nhà thiên văn học thường dùng hệ thức Vien  trong đó λmax là bước sóng ứng với cường độ lớn nhất. Mặt trời của chúng ta phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng 550 nm. Nếu một ngôi sao phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng 137,5 nm thì nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của ngôi sao đó cao gấp bao nhiêu lần so với nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của Mặt trời? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
 
Câu 8. Để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí bằng 1,0 eV thì nhiệt độ của khối khí đó bằng bao nhiêu theo thang đo Kelvin? Lấy 1 eV = 1,6. 10-19 J. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

-- HẾT –
(Học sinh không được sử dụng tài liệu
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khối lượng riêng của chất khí
	A. nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng.
	B. nhỏ hơn so với chất rắn và lớn hơn so với chất lỏng.
	C. lớn hơn so với khối lượng riêng của chất rắn.
	D. bằng khối lượng riêng của chất rắn.
Câu 2. Chuyển động Brown là chuyển động của các hạt nhẹ trong chất
	A. rắn, lỏng và khí.	B. khí và lỏng.
	C. lỏng và rắn.	D. rắn và khí.
Câu 3. Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên tính chất nào sau đây của rượu?
	A. Tính dễ bay hơi của rượu.	B. Tính chịu nhiệt của rượu.
	C. Tính khó chịu nén của rượu.	D. Tính giãn nở đều vì nhiệt của rượu.
Câu 4. Các bình ở hình đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Sau một thời gian đủ dài bình nào còn ít nước nhất?
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, màu trắng, biểu đồ, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]





	A. Bình 	B. Bình 	C. Bình  và 	D. Bình 
Câu 5. Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn vật ở nhiệt độ nóng chảy mà không thay đổi nhiệt độ của vật. Thì nhiệt nóng chảy riêng λ của chất đó được tính theo công thức




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Dãn một khối khí lí tưởng đến khi thể tích tăng 2 lần và đồng thời nhiệt độ của khối khí tăng 4 lần thì áp suất khí sau quá trình biến đổi so với áp suất khí ban đầu
	A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần.	C. tăng 8 lần.	D. giảm 8 lần.
Câu 7. Biết hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J /mol.K. Áp suất của 2 mol khí hydrogen ở nhiệt độ tuyệt đối 300 K trong bình kín có thể tích 10 lít là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 8. Một quả bóng bàn đang bị bẹp (không thủng), thả vào trong nước nóng thì quả bóng lại phồng lên như cũ. Các thông số trạng thái của khối khí bên trong trái bóng bị thay đổi là
	A. áp suất, nhiệt độ.	B. thể tích, nhiệt độ và áp suất.
	C. áp suất, thể tích.	D. nhiệt độ, thể tích.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về định luật Charles? Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ
	A. nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.	B. thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
	C. thuận với áp suất.	D. nghịch với nhiệt độ Celsius.
Câu 10. Xét một khối khí lí tưởng xác định biến đổi từ trạng thái 1 có thông số trạng thái: áp suất, thể tích và nhiệt độ lần lượt là p1, V1 và T1 sang trạng thái 2 có thông số trạng thái tương ứng là p2, V2 và T2 thì:


	A. 	B. 


	C. 	D. 




Câu 11. Một quả bóng bay chứa khí hydrogen buổi sáng ở nhiệt độ  có thể tích . Coi áp suất khí quyển trong ngày không đổi. Biết . Thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ  gần giá trị nào nhất sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Phát biểu nào sau đây về chất khí là sai?
	A. Trong quá trình chuyển động, các phân tử khí va chạm với thành bình chứa, gây ra áp suất lên thành bình.
	B. Các phân tử khí luôn chuyển động hỗn loạn, không ngừng
	C. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng chậm.
	D. Chất khí gồm tập hợp rất nhiều các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng.



Câu 13. Một bình đựng chất khí lí tưởng có thể tích 14 lít, áp suất 2 atm và nhiệt độ . Biết .Áp suất của khối khí nếu khí được nén đến thể tích 8 lít, nhiệt độ là là
	A. 6 atm	B. 3 atm	C. 4 atm	D. 5 atm
Câu 14. Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có
	A. động năng chuyển động nhiệt của các nguyên tử hoặc phân tử và thế năng của chúng là cực đại.
	B. động năng chuyển động nhiệt của các nguyên tử hoặc phân tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
	C. động năng chuyển động nhiệt của các nguyên tử hoặc phân tử bằng không và thế năng của chúng là cực đại.
	D. động năng chuyển động nhiệt của các nguyên tử hoặc phân tử là cực đại và thế năng của chúng là tối thiểu.
Câu 15. Ba thông số trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định gồm
	A. thể tích, áp suất và khối lượng riêng.	B. tính đàn hồi, mật độ và thể tích.
	C. thể tích, áp suất và nhiệt độ tuyệt đối.	D. khối lượng, áp suất và thể tích.
Câu 16. Một lượng khí lí tưởng ban đầu có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng thêm 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là
	A. V2 = 12,5 lít.	B. V2 = 2,5 lít.	C. V2 = 8 lít.	D. V2 = 40 lít.


Câu 17. Xét một khối khí xác định chứa trong bình kín có mật độ phân tử phân tử/m3. Khi động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đạt giá trị J thì áp suất khí tác dụng lên thành bình là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Xét khối khí chứa trong một bình kín, khi tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng 4 lần thì áp suất của khối khí tác dụng lên thành bình sẽ
	A. giảm 4 lần.	B. tăng 16 lần.	C. tăng 32 lần.	D. tăng 8 lần.

[bookmark: _Hlk185199525]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.



[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, Song song  Mô tả được tạo tự động]Câu 1. Một khối khí lí tưởng thực hiện các quá trình biến đổi trạng thái như hình bên. Biết  .

	a) Thể tích của khối khí ở trạng thái (2) bằng  thể tích của khối khí ở trạng thái (1).

	b) (2)  (3) là quá trình đẳng áp.
	c) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) gấp 6 lần nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1).
	d) Khí lí tưởng là khí tuân theo đúng định luật Boyle và định luật Charles.





Câu 2. Một khối khí helium chứa trong bình có thể tích 5 lít, áp suất , nhiệt độ  Biết ; hằng số khí lí tưởng là (J/mol.K);Hằng số Boltzmann 

	a) Mật độ phân tử khí trong bình là  phân tử/m3.
	b) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khối khí.

	c) Biểu thức hằng số Boltzmann là 


	d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí ở  là 

Câu 3. Trong biểu thức định luật I nhiệt động lực học: 

	a) gọi là nội năng của vật.
	b) Vật được nung nóng nhưng thể tích không đổi thì nội năng của vật tăng.
	c) Nếu vật nhận nhiệt và nhận công thì nội năng của vật tăng.



	d) Vật nhận nhiệt lượng và thực hiện công thì nội năng của vật tăng .

[image: ]Câu 4. Một lượng khí xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng nhiệt từ trạng thái có thể tích 200  và áp suất 1,5 atm.

	a) Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trên trong hệ tọa độ (p, V) có dạng như hình bên.

	b) Nén đẳng nhiệt khí đến thể tích 50  thì áp suất khí là 6 atm.
	c) Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
	d) Khi áp suất khí tăng thêm 40% so với áp suất ban đầu thì thể tích khí giảm đi 40% so với thể tích ban đầu.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6





Câu 1. Một khối khí nitrogen () đang ở nhiệt độ phòng là , được nung nóng đến nhiệt độ . Biết .Khi đó, động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí sẽ tăng bao nhiêu lần ?
Câu 2. Cho một lượng khí lí tưởng không đổi. Nén đẳng nhiệt lượng khí đó từ thể tích 20 lít đến thể tích 8 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ?



Câu 3. Một khối khí xác định có khối lượng riêng  vận tốc căn quân phương của các phân tử khí (căn bậc hai của trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí) là  Áp suất khí tác dụng lên thành bình bằng bao nhiêu ?


Câu 4. Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất 1500 W. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình dưới. Biết hiệu suất quá trình đun là . Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng . Giá trị của x bằng bao nhiêu?
[image: ]




Câu 5. Một khối khí có khối lượng , mật độ phân tử là , trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử là . Áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là giá trị của a là bao nhiêu?
Câu 6. Khi vật ở thể rắn:
I. các phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách ở xa nhau.
II. các phân tử cấu tạo nên vật dao động quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi.
III. các phân tử cấu tạo nên vật sắp xếp có trật tự, chặt chẽ.
[bookmark: _GoBack]IV. các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn loạn.
V. các phân tử cấu tạo nên vật chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
----------HẾT----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. GV coi kiểm tra không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A
	B
	D
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	C
	D
	B



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)S - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	1,09
	2,5
	9600
	2,34
	3
	2



----------HẾT ----------



                                                                                                    Trang 1  
image2.wmf
=

L

m

Q


oleObject46.bin

image48.wmf
0

C

°


oleObject47.bin

image49.wmf
5

3410J/kg

,..


oleObject48.bin

image50.wmf
 

8,31kJ


oleObject49.bin

image51.wmf
=

 

R8,31J/mol.K


oleObject50.bin

image52.wmf
0

C


oleObject2.bin

oleObject51.bin

image53.wmf
3

m


oleObject52.bin

image54.wmf
7

o

C


oleObject53.bin

image55.wmf
27

o

C


oleObject54.bin

image56.wmf
3

m


oleObject55.bin

image57.png




image3.wmf
V

const.

T

=


image58.wmf
1

V


oleObject56.bin

image59.wmf
750K


oleObject57.bin

image60.wmf
1500kPa.


oleObject58.bin

image61.wmf
2

V


oleObject59.bin

image62.wmf
750kPa.


oleObject60.bin

oleObject3.bin

image63.wmf
2

1

V

V


oleObject61.bin

image64.png




image65.wmf
p

T


oleObject62.bin

image66.wmf
Pa/K?


oleObject63.bin

image67.wmf
(

)

tC

°


oleObject64.bin

image68.wmf
(

)

TK


image4.wmf
p

const.

T

=


oleObject65.bin

image69.wmf
(

)

5

p10Pa


oleObject66.bin

image70.wmf
(

)

p

Pa/K

T


oleObject67.bin

image71.wmf
0,2

kg


oleObject68.bin

image72.wmf
10.

-°

C


oleObject69.bin

image73.wmf
100?

°

C


oleObject4.bin

oleObject70.bin

image74.wmf
2100/(),

ice

cJkgK

=×


oleObject71.bin

image75.wmf
4186/,

n

cJkgK

=×


oleObject72.bin

image76.wmf
334/,

ice

kJkg

l

=


oleObject73.bin

image77.wmf
2260/.

n

LkJkg

=


oleObject74.bin

image78.wmf
42000.

J


image5.wmf
pV

const.

T

=


oleObject75.bin

image79.wmf
778324.

J


oleObject76.bin

image80.wmf
50000.

J


oleObject77.bin

image81.wmf
606720.

J


oleObject78.bin

image82.wmf
5

1,810Jkg

×


oleObject79.bin

image83.wmf
5

1,810J

×


oleObject5.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

image84.wmf
111222

T,p,V,T,p,V.


oleObject84.bin

image85.wmf
=

1122

12

pVpV

.

TT


oleObject85.bin

image86.wmf
=

1122

12

pTpT

.

VV


oleObject86.bin

image6.wmf
pVconst.

=


image87.wmf
=

12

1122

VV

.

pTpT


oleObject87.bin

image88.wmf
=

1122

12

TpTp

.

VV


oleObject88.bin

image89.wmf
47

o

C


oleObject89.bin

image90.wmf
3

0,2

dm


oleObject90.bin

image91.wmf
960.  

o

C


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
141.

o

C


oleObject92.bin

image93.wmf
687. 

o

C


oleObject93.bin

image94.wmf
414

o

C


oleObject94.bin

image95.wmf
b

V4,85

=


oleObject95.bin

image96.wmf
1


oleObject96.bin

image7.wmf
(

)

D

TK


image97.wmf
UAQ

D=+


oleObject97.bin

image98.wmf
Q0

>


oleObject98.bin

image99.wmf
A0

<


oleObject99.bin

image100.wmf
o

27C


oleObject100.bin

image101.wmf
273K


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
300K


oleObject102.bin

image103.wmf
27K


oleObject103.bin

image104.wmf
327K


oleObject104.bin

image105.wmf
V


oleObject105.bin

image106.wmf
(

)

TK

.


oleObject106.bin

image8.wmf
=

D

Q.m

c

T


image107.wmf
p


oleObject107.bin

image108.wmf
tC.

°


oleObject108.bin

oleObject109.bin

image109.wmf
V.


oleObject110.bin

oleObject111.bin

image110.wmf
(

)

TK

.


oleObject112.bin

oleObject8.bin

image111.png
Nhigt d¢

~

o

Thei gian




image112.emf
M

N


Microsoft_Visio_Drawing911221.vsdx








M
N




image113.wmf
p


oleObject113.bin

image114.wmf
2

v


oleObject114.bin

image115.wmf
2

2

pmv.

3

=m


oleObject115.bin

image116.wmf
2

p3mv.

=m


image9.wmf
=

D

c

Q

T.m


oleObject116.bin

image117.wmf
2

1

pmv.

3

=m


oleObject117.bin

image118.wmf
2

3

pmv.

2

=m


oleObject118.bin

image119.png




image120.wmf
°

C

3,00 


oleObject119.bin

image121.wmf
m

0,50 ³


oleObject120.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
×

Pa

5

2,7010 


oleObject121.bin

image123.wmf
°

C

42,0 


oleObject122.bin

oleObject123.bin

image124.wmf
×

5

3,0810


oleObject124.bin

image125.wmf
-

×

21

6,6210


oleObject125.bin

image126.wmf
3

20cm


image10.wmf
=D

QmcT


oleObject126.bin

image127.wmf
12C.

°


oleObject127.bin

image128.wmf
0,40


oleObject128.bin

image129.wmf
460J/kgK.

×


oleObject129.bin

image130.wmf
3

7800kg/m.


oleObject130.bin

image131.wmf
27

C

°


oleObject10.bin

oleObject131.bin

image132.wmf
4lít,


oleObject132.bin

image133.wmf
60

C.

°


oleObject133.bin

image134.wmf
0

27C


oleObject134.bin

image135.wmf
0

87C


oleObject135.bin

image136.wmf
3

350 cm


image11.wmf
D

=

m.T

c

Q


oleObject136.bin

image137.wmf
AB


oleObject137.bin

image138.wmf
2

0,1cm.


oleObject138.bin

image139.wmf
0°C


oleObject139.bin

image140.wmf
A


oleObject140.bin

image141.wmf
30cm,


oleObject11.bin

oleObject141.bin

image142.wmf
10°C


oleObject142.bin

image143.wmf
A


oleObject143.bin

image144.wmf
2

1

.

3

Nmv

p

V

=


oleObject144.bin

image145.wmf
2

1

.

3

pNmv

=


oleObject145.bin

image146.wmf
2

1

.

3

v

p

V

r

=


image12.wmf
(

)

23

13810

k,.J/K

-

=


oleObject146.bin

image147.wmf
2

.

pVmv

m

=


oleObject147.bin

image148.wmf
12

12

VV

TT

=


oleObject148.bin

image149.wmf
V

T

=


oleObject149.bin

image150.png




image151.png




image152.wmf
40

o

C

-


oleObject12.bin

oleObject150.bin

image153.png




image154.png
300°C




image155.png
2.4atm




image156.png
of





image157.png
4.8atm




image158.wmf
12

1

pV

T


oleObject151.bin

image159.wmf
21

2

pV

T


oleObject152.bin

image13.wmf
831

=

R,


image160.wmf
pT

V


oleObject153.bin

image161.wmf
VT

p


oleObject154.bin

image162.wmf
pV

T


oleObject155.bin

image163.png




image164.wmf
12

pp

³


oleObject156.bin

image165.wmf
12

pp

=


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image166.wmf
12

pp

<


oleObject158.bin

image167.wmf
12

pp

>


oleObject159.bin

image168.wmf
V

T


oleObject160.bin

image169.wmf
p

V


oleObject161.bin

image170.wmf
V

p


image14.wmf
231

60210

A

N,.mol

-

=


oleObject162.bin

image171.wmf
B

r


oleObject163.bin

image172.wmf
1

W

đ


oleObject164.bin

image173.wmf
2

W

đ


oleObject165.bin

image174.wmf
12

W2W

đđ

=


oleObject166.bin

image175.wmf
21

W2W

đđ

=


oleObject14.bin

oleObject167.bin

image176.wmf
21

9W109W

đđ

=


oleObject168.bin

image177.wmf
12

9W109W

đđ

=


oleObject169.bin

image178.wmf
A

N

R

k

2

=


oleObject170.bin

image179.wmf
A

N

R

k

=


oleObject171.bin

image180.wmf
R

N

k

A

=


image15.wmf
D


oleObject172.bin

image181.wmf
A

N

R

k

.

=


oleObject173.bin

image182.png




image183.wmf
®


oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

image184.png




oleObject15.bin

image185.wmf
1


oleObject178.bin

image186.wmf
Qmc.t.

=D


oleObject179.bin

image187.wmf
Qm.

=l


oleObject180.bin

image188.wmf
QLm.

=


oleObject181.bin

image189.wmf
m


oleObject182.bin

image16.wmf
J

4180;

kg.K


image190.wmf
A

N


oleObject183.bin

image191.wmf
A

NmN.

=m


oleObject184.bin

image192.wmf
A

NN.

m

m

=


oleObject185.bin

image193.wmf
A

m

NN.

=

m


oleObject186.bin

image194.wmf
A

1

NN.

m

=

m


oleObject187.bin

oleObject16.bin

image195.png




oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

image196.wmf
1122

12

=

pVpV

TT


oleObject192.bin

image197.wmf
m

pVRT

M

=


oleObject193.bin

image198.wmf
.

=

A

pV

RN

T


image17.wmf
6

J

2,3.10.

kg


oleObject194.bin

image199.wmf
=

pVnRT


oleObject195.bin

image200.png
KET QUA THI NGHIEM

Lan 2 T

a05Pa) | (k)
B T
2 1| a3
T
iz





image201.wmf
P

T


oleObject196.bin

oleObject197.bin

image202.png




image203.wmf
0

V


oleObject198.bin

oleObject17.bin

image204.wmf
1

T


oleObject199.bin

image205.wmf
2

T


oleObject200.bin

image206.jpeg




image207.wmf
23

3,01.10


oleObject201.bin

image208.wmf
(

)

0

C

°


oleObject202.bin

image209.wmf
(

)

1

atm


image18.wmf
PT

V

=


oleObject203.bin

image210.wmf
(

)

5

10

Pa


oleObject204.bin

image211.wmf
(

)

5

10

Pa


oleObject205.bin

image212.wmf
(

)

5

1,05.10

Pa


oleObject206.bin

image213.wmf
0

()()273

TKtC

=+


oleObject207.bin

image214.wmf
0

()()273

TKtC

=-


oleObject18.bin

oleObject208.bin

image215.wmf
0

()()32

TKtC

=+


oleObject209.bin

image216.wmf
0

()()32

TKtC

=-


oleObject210.bin

image217.wmf
UAQ

D=+


oleObject211.bin

image218.wmf
UAQ

D=-


oleObject212.bin

image219.wmf
UAQ

D=--


image19.wmf
PV

T

=


oleObject213.bin

image220.wmf
UAQ

D=-+


oleObject214.bin

image221.wmf
0

t


oleObject215.bin

image222.wmf
0

()

Qmctt

=-


oleObject216.bin

image223.wmf
0

()

Qmctt

=-


oleObject217.bin

image224.wmf
0

()

mc

Q

tt

=

-


oleObject19.bin

oleObject218.bin

image225.wmf
0

()

tt

Q

mc

-

=


oleObject219.bin

image226.png




image227.wmf
1

Q


oleObject220.bin

image228.wmf
2

Q


oleObject221.bin

image229.wmf
(

)

3

1000/

kgm


image20.wmf
33

11

13

pV

pV

TT

=


oleObject222.bin

image230.wmf
(

)

3

800/

kgm


oleObject223.bin

image231.wmf
(

)

4200 /.

JkgK


oleObject224.bin

image232.wmf
(

)

2500/.

JkgK


oleObject225.bin

oleObject226.bin

image233.wmf
(

)

21

  – 

QmcTT

=


oleObject227.bin

oleObject20.bin

image234.wmf
12

1,25

QQ

=


oleObject228.bin

image235.wmf
12

QQ

=


oleObject229.bin

image236.wmf
(

)

4200/.

JkgK


oleObject230.bin

image237.jpeg




image238.png
Nhiét do (°C)

100}
50}

60—
10}
20| D

Thos gian (phitt)
o 10 20





image239.png
Thi nghiém khao sét qua trinh ding ap




image240.png
h (cm)

>
330 T(K)




image21.wmf
1122

12

pVpV

TT

=


image241.png




image242.wmf
o

J/kg.C.


oleObject231.bin

image243.png
el

V<





image244.png




image245.wmf
o

C.


oleObject232.bin

image246.png




image247.png
Vi

V2 @
T T T O nom
Hinha Hinh b

Vi

(ONIE) w2 m
T T T T
Hinh ¢ Hinhd

T




image248.jpeg




oleObject21.bin

image249.jpeg




image250.png
p (atm)

5L--.-4(2)

1 _£1_)_: (3)

o) i 1 \/ (1%
— - v (lit)




image251.jpeg




image252.png




image253.wmf
(

)

max

T.

λ= 2900μm.K


oleObject233.bin

oleObject234.bin

oleObject235.bin

oleObject236.bin

oleObject237.bin

image22.wmf
2

2

3

d

WkT

=


oleObject238.bin

oleObject239.bin

oleObject240.bin

oleObject241.bin

oleObject242.bin

oleObject243.bin

oleObject244.bin

oleObject245.bin

oleObject246.bin

oleObject247.bin

oleObject22.bin

oleObject248.bin

oleObject249.bin

oleObject250.bin

oleObject251.bin

oleObject252.bin

oleObject253.bin

oleObject254.bin

oleObject255.bin

oleObject256.bin

oleObject257.bin

image23.wmf
2

3

d

WkT

=


oleObject258.bin

oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

oleObject262.bin

oleObject263.bin

oleObject264.bin

oleObject265.bin

oleObject266.bin

oleObject267.bin

oleObject23.bin

oleObject268.bin

oleObject269.bin

oleObject270.bin

oleObject271.bin

oleObject272.bin

oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

image24.wmf
2

3

2

d

WkT

=


oleObject278.bin

Microsoft_Visio_Drawing911222.vsdx








M
N




oleObject279.bin

oleObject280.bin

oleObject281.bin

oleObject282.bin

oleObject283.bin

oleObject284.bin

oleObject285.bin

oleObject286.bin

oleObject24.bin

oleObject287.bin

oleObject288.bin

oleObject289.bin

oleObject290.bin

oleObject291.bin

oleObject292.bin

oleObject293.bin

oleObject294.bin

oleObject295.bin

oleObject296.bin

image25.wmf
3

2

d

WkT

=


oleObject297.bin

oleObject298.bin

oleObject299.bin

oleObject300.bin

oleObject301.bin

oleObject302.bin

oleObject303.bin

oleObject304.bin

oleObject305.bin

oleObject306.bin

oleObject25.bin

oleObject307.bin

oleObject308.bin

oleObject309.bin

oleObject310.bin

oleObject311.bin

oleObject312.bin

oleObject313.bin

oleObject314.bin

oleObject315.bin

oleObject316.bin

image26.wmf
m


oleObject317.bin

oleObject318.bin

oleObject319.bin

oleObject320.bin

oleObject321.bin

oleObject322.bin

oleObject323.bin

oleObject324.bin

oleObject325.bin

oleObject326.bin

oleObject26.bin

oleObject327.bin

oleObject328.bin

oleObject329.bin

oleObject330.bin

oleObject331.bin

oleObject332.bin

oleObject333.bin

oleObject334.bin

oleObject335.bin

oleObject336.bin

image27.wmf
2

v


oleObject337.bin

oleObject338.bin

oleObject339.bin

oleObject340.bin

oleObject341.bin

oleObject342.bin

oleObject343.bin

oleObject344.bin

oleObject345.bin

oleObject346.bin

oleObject27.bin

oleObject347.bin

oleObject348.bin

oleObject349.bin

oleObject350.bin

oleObject351.bin

oleObject352.bin

oleObject353.bin

oleObject354.bin

oleObject355.bin

oleObject356.bin

image28.wmf
2

3

2

pmv

m

=


oleObject357.bin

oleObject358.bin

oleObject359.bin

oleObject360.bin

oleObject361.bin

oleObject362.bin

oleObject363.bin

oleObject364.bin

oleObject365.bin

oleObject366.bin

oleObject28.bin

oleObject367.bin

oleObject368.bin

oleObject369.bin

oleObject370.bin

oleObject371.bin

oleObject372.bin

oleObject373.bin

oleObject374.bin

oleObject375.bin

oleObject376.bin

image29.wmf
2

1

3

pmv

m

=


oleObject377.bin

oleObject378.bin

oleObject379.bin

oleObject380.bin

oleObject381.bin

oleObject382.bin

oleObject383.bin

oleObject384.bin

oleObject385.bin

oleObject386.bin

oleObject29.bin

oleObject387.bin

oleObject388.bin

oleObject389.bin

oleObject390.bin

oleObject391.bin

oleObject392.bin

oleObject393.bin

oleObject394.bin

oleObject395.bin

oleObject396.bin

image30.wmf
2

2

3

pmv

m

=


oleObject397.bin

oleObject398.bin

oleObject399.bin

image254.png
o e B




image255.wmf
C


oleObject400.bin

image256.wmf
B


oleObject401.bin

image257.wmf
A


oleObject402.bin

oleObject30.bin

image258.wmf
C


oleObject403.bin

image259.wmf
A


oleObject404.bin

image260.wmf
.

Qm

l

=


oleObject405.bin

image261.wmf
Q

m

l

=


oleObject406.bin

image262.wmf
Qm

l

=-


oleObject407.bin

image31.wmf
2

3

pmv

m

=


image263.wmf
Qm

l

=+


oleObject408.bin

image264.wmf
4

49,86.10/².

Nm


oleObject409.bin

image265.wmf
5

19,94.10/².

Nm


oleObject410.bin

image266.wmf
5

9,97.10/².

Nm


oleObject411.bin

image267.wmf
4

24,93.10/².

Nm


oleObject412.bin

oleObject31.bin

image268.wmf
2

1

12

2

1

pp

TT

VV

=


oleObject413.bin

image269.wmf
22

2112

12

pVpV

TT

=


oleObject414.bin

image270.wmf
1122

12

pVpV

TT

=


oleObject415.bin

image271.wmf
2112

12

  

pVpV

TT

++

=


oleObject416.bin

image272.wmf
0

20

C


oleObject417.bin

image32.png
1530

30





image273.wmf
3

2500

cm


oleObject418.bin

image274.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=+


oleObject419.bin

image275.wmf
0

35

C


oleObject420.bin

image276.wmf
3

2628

cm


oleObject421.bin

image277.wmf
3

2728

cm


oleObject422.bin

image33.wmf
1530C.

°


image278.wmf
3

1629

cm


oleObject423.bin

image279.wmf
3

2522

cm


oleObject424.bin

image280.wmf
0

27

C


oleObject425.bin

image281.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=+


oleObject426.bin

image282.wmf
0

70

C


oleObject427.bin

oleObject32.bin

image283.wmf
25

3.10


oleObject428.bin

image284.wmf
21

6,4.10

-


oleObject429.bin

image285.wmf
5

2,88.10 Pa.


oleObject430.bin

image286.wmf
5

0,64.10 Pa.


oleObject431.bin

image287.wmf
5

0,96.10 Pa.


oleObject432.bin

image34.wmf
2000

3

J

kgK


image288.wmf
5

1,28.10 Pa.


oleObject433.bin

image289.tiff




image290.wmf
21

2

pp

=


oleObject434.bin

image291.wmf
31

2

VV

=


oleObject435.bin

image292.wmf
1

2


oleObject436.bin

image293.wmf
®


oleObject33.bin

oleObject437.bin

image294.wmf
52

1,5.10 N/m


oleObject438.bin

image295.wmf
o

17 

.

C


oleObject439.bin

image296.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=+


oleObject440.bin

image297.wmf
8,31

R

=


oleObject441.bin

image298.wmf
(

)

23

1,38.10/K

kJ

-

=


image35.png
V (dm’)

0" 300 T(K)




oleObject442.bin

image299.wmf
25

3,24.10


oleObject443.bin

image300.wmf
A

N

k

R

=


oleObject444.bin

image301.wmf
o

17 

C


oleObject445.bin

image302.wmf
21

6,003.10.

J

-


oleObject446.bin

image303.wmf
UAQ

D=+


image36.wmf
3

dm.atm

R0,082.

mol.K

=


oleObject447.bin

image304.wmf
U

D


oleObject448.bin

image305.wmf
15

J


oleObject449.bin

image306.wmf
3

J


oleObject450.bin

image307.wmf
18

J


oleObject451.bin

image308.emf
V

p

O


oleObject34.bin

image309.wmf
3

cm


oleObject452.bin

image310.wmf
3

cm


oleObject453.bin

image311.wmf
2

N


oleObject454.bin

image312.wmf
 o

27C


oleObject455.bin

image313.wmf
 o

54C


oleObject456.bin

image37.wmf
333

(,V,)

PT


image314.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=+


oleObject457.bin

image315.wmf
23

8.10 kg/m,

r

-

=


oleObject458.bin

image316.wmf
600 m/s.


oleObject459.bin

image317.wmf
2

N/m


oleObject460.bin

image318.wmf
100%


oleObject461.bin

oleObject35.bin

image319.wmf
6

.10/

xJkg


oleObject462.bin

image320.emf
t

 (

s

)

m

 (

g

)

200

300

156

O


image321.wmf
m


oleObject463.bin

image322.wmf
m


oleObject464.bin

image323.wmf
2

v


oleObject465.bin

image324.wmf
2

1

pmv

a

m

=


image1.wmf
=

L

Q

m


image38.wmf
3

p61,5atm

=


oleObject466.bin

oleObject36.bin

image39.wmf
3

3

V1,2dm

=


oleObject37.bin

image40.wmf
3

T1000K

=


oleObject38.bin

image41.wmf
3

1,25g/dm.


oleObject39.bin

image42.wmf
3

29g/dm


oleObject40.bin

oleObject1.bin

image43.wmf
3

ΔV(dm)


oleObject41.bin

image44.wmf
5

a

p2,510

P

=×


oleObject42.bin

image45.wmf
ΔV


oleObject43.bin

image46.wmf
3

dm


oleObject44.bin

image47.wmf
0

tC


oleObject45.bin

